




SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

Lĩnh vực Y tế dự phòng 

1.  

Công bố đủ 

điều kiện điều 

trị nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện 

 

Nghị định số 

90/2016/NĐ-CP 

Quyết định số 

1831/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2017 

1. Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP; 

2. Bản sao quyết định thành lập của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương 

đương khác của cơ sở; 

3. Danh sách nhân sự theo Mẫu số 06 quy 

định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

90/2016/NĐ-CP và kèm theo bản sao văn bằng 

chuyên môn của từng nhân viên; 

4. Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều 

trị theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP; 

5. Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị. 

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ). 

 

05 ngày 

làm việc, 

tính từ 

ngày ghi 

trên phiếu 

tiếp nhận 

hồ sơ.  

 

1 3 1 

Cơ sở đủ điều 

kiện điều trị 

nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện được 

công bố công 

khai trên 

Cổng thông 

tin điện tử của 

Sở Y tế. 

Sổ theo 

dõi 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

2.  

Công bố lại 

đối với cơ sở 

đủ điều kiện 

điều trị nghiện 

chất dạng 

thuốc phiện 

khi có thay đổi 

về tên, địa chỉ, 

về cơ sở vật 

chất, trang 

thiết bị và 

nhân sự 

Nghị định số 

90/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

của Chính phủ 

Quyết định số 

1831/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2017 

Văn bản thông báo về sự thay đổi về tên, địa 

chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

 

05 ngày 

làm việc, 

tính từ 

ngày ghi 

trên Phiếu 

tiếp nhận 

hồ sơ.  

 

1 3 1 

Cơ sở đủ điều 

kiện điều trị 

nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện được 

công bố công 

khai trên 

Cổng thông 

tin điện tử của 

Sở Y tế. 

Sổ theo 

dõi 

3.  

Công bố lại 

đối với cơ sở 

công bố đủ 

điều kiện điều 

trị nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện bằng 

phương thức 

Nghị định số 

90/2016/NĐ-CP 

Quyết định số 

1831/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2017 

1. Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị 

nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP; 

2. Bản sao quyết định thành lập của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương 

đương khác của cơ sở; 

05 ngày 

làm việc, 

tính từ 

ngày ghi 

trên Phiếu 

tiếp nhận 

hồ sơ. 

 

1 3 1 

- Cơ sở đủ 

điều kiện điều 

trị nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện được 

công bố công 

khai trên 

Cổng thông 

tin điện tử của 

Sở Y tế. 

Sổ theo 

dõi 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 
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hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

điện tử khi hồ 

sơ công bố bị 

hư hỏng hoặc 

bị mất 

 

3. Danh sách nhân sự theo Mẫu số 06 quy 

định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

90/2016/NĐ-CP và kèm theo bản sao văn bằng 

chuyên môn của từng nhân viên; 

4. Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều 

trị theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP;  

5. Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị. 

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ). 

 

 

4.  

Công bố lại 

đối với cơ sở 

điều trị sau khi 

hết thời hạn bị 

tạm đình chỉ 

Nghị định số 

90/2016/NĐ-CP 

Quyết định số 

1831/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2017 

- Hồ sơ khắc phục vi phạm. 

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ). 

 

05 ngày 

làm việc, 

tính từ 

ngày ghi 

trên Phiếu 

tiếp nhận 

hồ sơ. 

 

1 3 1 

Cơ sở đủ điều 

kiện điều trị 

nghiện chất 

dạng thuốc 

phiện được 

công bố công 

khai trên 

Cổng thông 

tin điện tử của 

Sở Y tế. 

Sổ theo 

dõi 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

5.  

Cấp giấy 

chứng nhận bị 

phơi nhiễm 

với HIV do tai 

nạn rủi ro nghề 

nghiệp 

Quyết định số 

120/2008/QĐ - 

TTg ngày 

29/8/2008 của 

Thủ tướng Chính 

phủ 

a)  Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp 

(phụ lục I Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 

29/6/2006). 

b)  Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm 

HIV âm tính của người bị phơi nhiễm, bao gồm 

cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật 

ELISA. 

c)  Công văn đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan, đơn vị 

nơi người bị phơi nhiễm với HIV đang công tác. 

-    Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

 

07 ngày 

làm việc kể 

từ khi nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

 

1 5 1 

Giấy chứng 

nhận bị phơi 

nhiễm với 

HIV do tai 

nạn rủi ro 

nghề nghiệp 

(Mẫu số 01 -

phụ lục II 

Quyết định số 

120/2008/QĐ-

TTg  ngày 29 

tháng 8 năm 

2008 của Thủ 

tướng Chính 

phủ). 

Sổ theo 

dõi 

6.  

Cấp giấy 

chứng nhận bị 

nhiễm HIV do 

tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp 

Quyết định số 

120/2008/QĐ - 

TTg ngày 

29/8/2008 của 

Thủ tướng Chính 

a) Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với 

HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 

b) Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm 

07 ngày 

làm việc kể 

từ khi nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

1 5 1 

Giấy chứng 

nhận bị nhiễm 

với HIV do 

tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp 

Sổ theo 

dõi 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

phủ 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

HIV dương tính của người bị phơi nhiễm với 

HIV sau khi được cấp Giấy chứng nhận bị phơi 

nhiễm với HIV theo quy định tại Khoản 2 Điều 

4 của Quyết định số 120/2008/QĐ - TTg ngày 

29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm 

cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật 

ELISA. 

c) Công văn đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 

của cơ quan, đơn vị nơi người bị nhiễm HIV 

đang công tác. 

-     Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 

 

(Mẫu số 02 -

phụ lục I) 

7.  

Cấp giấy phép 

vận chuyển 

hóa chất nguy 

hiểm là các 

chất ôxy hóa, 

Thông tư số 

08/2012/TT-BYT 

ngày 17/5/2012 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển 

hóa chất, chế phẩm (Mẫu số 1). 

2. Bản sao có chứng thực giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận 

05 ngày 

làm việc kể 

từ khi nhận 

được hồ sơ 

đầy đủ, 

1 3 1 

Giấy phép vận 

chuyển hoặc 

công văn trả 

lời không 

đồng ý cấp 

Sổ theo 

dõi 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

các hợp chất 

hữu cơ và các 

chất ăn mòn 

bằng phương 

tiện giao thông 

đường bộ 

 

ngày 24/10/2016 đầu tư của cơ sở đề nghị cấp giấy phép vận 

chuyển hóa chất, chế phẩm. 

3. Bản sao có chứng thực giấy chứng 

nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm 

đối với phương tiện giao thông cơ giới do cơ 

quan đăng kiểm cấp. 

4. Bản sao có chứng thực giấy phép lái 

xe của người điều khiển phương tiện vận tải sẽ 

vận chuyển hóa chất. 

5. Bản sao có chứng thực giấy chứng 

nhận huấn luyện về an toàn trong vận chuyển 

hóa chất của người điều khiển phương tiện vận 

tải và người áp tải hóa chất. 

6. Dự kiến lịch trình vận chuyển hóa 

chất, chế phẩm.  

-  Số lượng hồ sơ: 01(bộ). 

 

hợp lệ. giấy phép vận 

chuyển 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

8.  

Công bố cơ sở 

xét nghiệm đạt 

tiêu chuẩn an 

toàn sinh học 

cấp I, cấp II 

Nghị định số 

103/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Quyết định số 

2088/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2017 

Bản tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học 

theo mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.  

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

 

Trong thời 

gian 03 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được bản 

tự công bố 

đạt tiêu 

chuẩn an 

toàn sinh 

học 

1 1 1 

cơ sở tự công 

bố đạt tiêu 

chuẩn an toàn 

sinh học đã 

đăng trên 

Cổng thông 

tin điện tử của 

Sở Y tế 

Sổ theo 

dõi 

9.  

Công bố cơ sở 

đủ điều kiện 

tiêm chủng 

Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Quyết định số 

2088/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2017 

Văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo 

mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.  

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

 

Trong thời 

hạn 10 

ngày, kể từ 

ngày nhận 

được thông 

báo đủ 

điều kiện 

tiêm chủng 

1 8 1 

Thông tin về 

tên, địa chỉ, 

người đứng 

đầu cơ sở đã 

công bố đủ 

điều kiện tiêm 

chủng trên 

Trang thông 

tin điện tử của 

Sở Y tế 

 

Sổ theo 

dõi 
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Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

10.  

Xác định 

trường hợp 

được bồi 

thường do xảy 

ra tai biến 

trong tiêm 

chủng 

Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Quyết định số 

2088/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2017 

a) Đơn yêu cầu xác định nguyên nhân 

gây tai biến và mức độ tổn thương; 

b) Phiếu, sổ xác nhận tiêm chủng loại 

vắc xin có liên quan; 

c) Giấy ra viện, hóa đơn thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, 

vận chuyển bệnh nhân (bản chính hoặc bản sao 

có chứng thực); 

d) Giấy chứng từ (trong trường hợp bị tử 

vong); 

đ) Các giấy tờ khác có liên quan chứng 

minh tai biến hoặc thiệt hại khác (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: Không có quy định. 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận hồ sơ 

đầy đủ và 

hợp lệ. 

1 13 1 

Văn bản 

thông báo 

Sổ theo 

dõi 

11.  

Công bố đủ 

điều kiện huấn 

luyện cấp 

chứng chỉ 

chứng nhận về 

y tế lao động 

đối với cơ sở y 

Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 

của Chính phủ 

Quyết định số 

2088/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2017 

1. Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện huấn 

luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động 

theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ; 

 2. Bản thuyết minh về quy mô huấn 

Trong thời 

hạn 30 

ngày, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

1 28 1 

Văn bản 

thông báo đủ 

điều kiện 

công bố hoặc 

văn bản đề 

nghị sửa đổi, 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

tế thuộc thẩm 

quyền Sở Y tế 

luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện theo 

Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ; 

 3. Bản sao Quyết định thành lập; 

 4. Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc 

giao nhiệm vụ người đứng đầu,  người phụ trách 

công tác huấn luyện; 

 5. Danh mục về cơ sở vật chất; danh sách 

người quản lý, người huấn luyện kèm theo hồ 

sơ, tài liệu sau đây: 

 a. Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ 

chứng minh đủ điều kiện huấn luyện của người 

huấn luyện; 

 b. Bản sao có chứng thực hồ sơ, giấy tờ 

về cơ sở vật chất liên quan gồm quyết định giao 

cơ sở vật chất của cơ quan có thẩm quyền, hợp 

đồng, hóa đơn mua, giấy tờ cho, tặng, sang 

nhượng, mượn hợp pháp; hợp đồng thuê, hợp 

đồng liên kết huấn luyện trong trường hợp thuê 

định. 

 

bổ sung hồ 

sơ công bố 

đủ điều kiện 

huấn luyện 

cấp chứng 

chỉ chứng 

nhận về y tế 

lao động.  
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

hoặc liên kết với cơ sở khác để bảo đảm điều 

kiện về máy, thiết bị huấn luyện theo quy định 

tại Điều 26 Nghị định 44/2016/NĐ-CP; 

 c. Chương trình chi tiết, tài liệu huấn 

luyện chuyên môn về y tế lao động. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản giấy (không áp 

dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến). 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

12.  

Công bố đủ 

điều kiện thực 

hiện hoạt động 

quan trắc môi 

trường lao 

động thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 

của Chính phủ 

Quyết định số 

2088/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2017 

1. Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện quan trắc 

môi trường lao động theo Mẫu số 01 quy định 

tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ; 

2. Hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi 

trường lao động theo Mẫu số 02 quy định tại 

Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản giấy (không áp 

dụng đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến) 

 

Trong thời 

hạn 30 

ngày, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

theo quy 

định 

 1 28 1 

Văn bản 

thông báo đủ 

điều kiện 

công bố hoặc 

văn bản đề 

nghị sửa đổi, 

bổ sung hồ sơ 

công bố đủ 

điều kiện thực 

hiện hoạt 

động quan 

trắc môi 

trường lao 

động. 

 

Sổ theo 

dõi 

Lĩnh vực Khám chữa bệnh 

13.  
Cấp Giấy 

Chứng nhận 

bài thuốc gia 

Quyết định số 

39/2007/QĐ-BYT 

ngày 12 tháng 11 

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bài thuốc 

gia truyền có xác nhận của Chi hội Đông y, 

Trạm y tế và UBND xã, phường, thị trấn nơi 

30 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 
1 28 1 

Giấy phép Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

truyền năm 2007 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

người có bài thuốc cư trú; 

+ Sơ yếu lý lịch ghi rõ quá trình hoạt động 

chuyên môn về y học cổ truyền của dòng tộc, gia 

đình và bản thân (có xác nhận của UBND xã, 

phường, thị trấn nơi cư trú); 

+ Bản giải trình về bài thuốc gia truyền, trong đó 

phải ghi rõ: Xuất xứ của bài thuốc qua các đời 

trong dòng tộc, gia đình, nơi đã sử dụng bài 

thuốc để điều trị; Công thức của bài thuốc (ghi 

rõ tên từng vị, liều lượng); Cách gia giảm (nếu 

có); Cách bào chế; Dạng thuốc; Cách dùng, 

đường dùng; Liều dùng; Chỉ định và chống chỉ 

định; 

 + Tư liệu chứng minh hiệu quả điều trị của bài 

thuốc, gồm: Sổ theo dõi người bệnh (Ghi đầy đủ 

họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nghề nghiệp, chẩn 

đoán, kết quả điều trị và thời gian điều trị); 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

Danh sách người bệnh (Tối thiểu từ 100 người 

trở lên) ở trong vùng, địa phương gần nhất đã 

điều trị có hiệu quả bằng bài thuốc, phù hợp với 

chẩn đoán và công dụng của bài thuốc trong thời 

gian gần nhất (Ghi rõ Họ tên, tuổi, giới tính, địa 

chỉ, nghề nghiệp, chẩn đoán, kết quả điều trị và 

thời gian điều trị); 

+ Văn bản xác nhận được quyền thừa kế bài 

thuốc đó theo quy định của pháp luật hiện hành, 

được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận hoặc 

công chứng chứng thực; 

+ Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp quận, 

huyện trở lên cấp; 

+ Hai ảnh 4x6 cm, chụp kiểu chứng minh thư 

nhân dân. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

14.  

Công bố cơ sở 

đủ điều kiện 

được phép 

thực hiện việc 

Khám sức 

khỏe thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Nghị định số 

109/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 

Quyết định số 

2627/QĐ-UBND 

ngày 15/9/2017 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám 

sức khỏe theo mẫu 01 Phụ lục X ban hành kèm 

theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

+ Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh của cơ sở; 

+ Danh sách người tham gia khám sức khỏe theo 

mẫu 02 phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định 

số 109/2016/NĐ-CP; 

+ Bản kê khai cơ sở  vật chất; thiết bị y tế, tổ 

chức nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo mẫu 02 phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị 

định số 109/2016/NĐ-CP; 

+ Báo cáo hợp lệ danh mục chuyên môn kỹ thuật 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

+ Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn 

của bệnh viện (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

 

15 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ.  

1 13 1 

Văn bản cho 

phép cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh tổ 

chức khám 

sức khỏe 

 

Sổ theo 

dõi 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

15.  

Phê duyệt lần 

đầu danh mục 

kỹ thuật của 

các cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền quản lý 

của Sở Y tế 

Thông tư số 

43/2013/TT-BYT 

ngày 11/12/2013 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

- Thành phần hồ sơ: 

+   Công văn đề nghị phê duyệt danh mục kỹ 

thuật. 

+   Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ 

thuật đối với các trường hợp cần thành lập Hội 

đồng chuyên môn để thẩm định một phần hoặc 

toàn bộ danh mục kỹ thuật tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

+   Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bao 

gồm: 

 Các kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ chức triển 

khai thực hiện theo tuyến chuyên môn kỹ thuật 

của cơ sở mình;  

 Các kỹ thuật của tuyến trên mà cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ 

chức triển khai thực hiện; 

20 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1 18 1 

Quyết định 

phê duyệt 

danh mục kỹ 

thuật thực 

hiện tại các cơ 

sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Sổ theo 

dõi 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

 Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân 

lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế - xã hội và 

phương án triển khai thực hiện kỹ thuật. 

 Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê 

duyệt phải được trình bày theo đúng kết cấu 

(viết đúng chuyên khoa, số thứ tự kỹ thuật, tên 

kỹ thuật) của Danh mục kỹ thuật quy định tại 

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 43/2013/TT-BYT. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 

16.  

Phê duyệt bổ 

sung danh mục 

kỹ thuật của 

các cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền quản lý 

của Sở Y tế 

Thông tư số 

43/2013/TT-BYT 

ngày 11/12/2013 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

- Thành phần hồ sơ: 

+   Công văn đề nghị phê duyệt danh mục kỹ 

thuật. 

+   Biên bản họp Hội đồng chuyên môn kỹ 

thuật đối với các trường hợp cần thành lập Hội 

đồng chuyên môn để thẩm định một phần hoặc 

toàn bộ danh mục kỹ thuật tại cơ sở khám bệnh, 

20 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 1 18 1 

Quyết định 

phê duyệt bổ 

sung danh 

mục kỹ thuật 

thực hiện tại 

các cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

chữa bệnh. 

+   Danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt bao 

gồm: 

 Các kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ chức triển 

khai thực hiện theo tuyến chuyên môn kỹ thuật 

của cơ sở mình;  

 Các kỹ thuật của tuyến trên mà cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện; đang tổ 

chức triển khai thực hiện; 

 Hồ sơ mô tả năng lực của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh về cơ sở vật chất, nhân 

lực, thiết bị y tế; hiệu quả kinh tế - xã hội và 

phương án triển khai thực hiện kỹ thuật. 

 Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê 

duyệt phải được trình bày theo đúng kết cấu 

(viết đúng chuyên khoa, số thứ tự kỹ thuật, tên 

kỹ thuật) của Danh mục kỹ thuật quy định tại 

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 43/2013/TT-BYT. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

17.  

Thủ tục cho 

phép áp dụng 

thí điểm kỹ 

thuật mới, 

phương pháp 

mới trong 

khám bệnh, 

chữa bệnh đối 

với kỹ thuật 

mới, phương 

pháp mới quy 

định tại Khoản 

3, Điều 2 

Thông tư số 

07/2015/TT-

BYT thuộc 

thẩm quyền 

quản lý của Sở 

Thông tư số 

07/2015/TT-BYT 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

- Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị áp dụng thí điểm kỹ thuật 

mới, phương pháp mới theo mẫu quy định tại 

Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2015/TT-BYT ngày 03/4/2015 của Bộ Y tế. 

2. Tài liệu chứng minh tính hợp pháp, bằng 

chứng lâm sàng, tính hiệu quả trong khám bệnh, 

chữa bệnh của kỹ thuật mới, phương pháp mới: 

+  Bản sao có chứng thực văn bản xác nhận 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cho 

phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Việt Nam 

áp dụng phương pháp mới, kỹ thuật mới. 

+  Báo cáo đánh giá kết quả về tính an toàn, 

hiệu quả trong áp dụng kỹ thuật mới, phương 

pháp mới của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của 

Việt Nam đã thực hiện kỹ thuật mới, phương 

pháp mới. 

10 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1 8 1 

Quyết định 

cho phép cơ 

sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh triển 

khai thí điểm 

kỹ thuật mới, 

phương pháp 

mới 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

Y tế 

 

3. Đề án triển khai áp dụng kỹ thuật mới, 

phương pháp mới bao gồm các nội dung chủ yếu 

sau: Mô tả năng lực của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh đề nghị áp dụng về cơ sở vật chất, nhân 

lực, thiết bị y tế, quy trình kỹ thuật dự kiến thực 

hiện theo quy định tại các điều 4, 5, 6 và 7 

Thông tư số 07/2015/TT - BYT ngày 03/4/2015 

của Bộ Y tế; giá dịch vụ dự kiến áp dụng, hiệu 

quả kinh tế  - xã hội và phương án triển khai 

thực hiện. 

4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh và bản sao có chứng 

thực giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ chuyên 

môn của người hành nghề có liên quan đến thực 

hiện kỹ thuật mới, phương pháp mới. Đối với 

các văn bằng, giấy chứng nhận, chứng chỉ 

chuyên môn của người hành nghề do cơ sở nước 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

5. Bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển 

giao kỹ thuật mới, phương pháp mới trong 

trường hợp nhận chuyển giao từ cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác. 

- Số lượng hồ sơ:  01(bộ). 

18.  

Thủ tục cho 

phép áp dụng 

chính thức kỹ 

thuật mới, 

phương pháp 

mới trong 

khám bệnh, 

chữa bệnh đối 

với kỹ thuật 

mới, phương 

pháp mới quy 

thuộc thẩm 

Thông tư số 

07/2015/TT-BYT 

ngày 03/4/2015 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

- Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị áp dụng thí điểm kỹ thuật 

mới, phương pháp mới theo mẫu quy định tại 

Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2015/TT-BYT ngày 03/4/2015 của Bộ Y tế. 

2. Báo cáo kết quả áp dụng thí điểm kỹ thuật 

mới, phương pháp mới của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục số 4 

20 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1 18 1 

Quyết định 

cho phép cơ 

sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh triển 

khai chính 

thức kỹ thuật 

mới, phương 

pháp mới 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

quyền quản lý 

của Sở Y tế 
ban hành kèm theo Thông tư số 07/2015/TT-

BYT ngày 03/4/2015 của Bộ Y tế. 

3. Quy trình kỹ thuật do cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đề xuất và được phê duyệt theo quy 

định tại Điều 7 Thông tư số 07/2015/TT-BYT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (Bộ). 

19.  

Công bố cơ sở 

đủ điều kiện 

thực hiện 

khám sức khỏe 

lái xe thuộc 

thẩm quyền Sở 

Y tế 

Thông tư liên tịch 

số 

24/2015/TTLT-

BYT-BGTVT 

ngày 21/8/2015 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

- Thành phần hồ sơ: 

a) Văn bản công bố đủ điều kiện thực 

hiện KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban 

hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-

BYT ngày 06/5/2013; 

b) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt 

động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở; 

c) Danh sách người tham gia KSK theo 

mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo 

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 

(được đóng dấu trên từng trang hoặc đóng dấu 

20 ngày kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1 18 1 

 Sổ theo 

dõi 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2013/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2013/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=14/2013/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  
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Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

giáp lai tất cả các trang); 

d) Bản danh mục cơ sở vật chất và thiết 

bị y tế quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo 

Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-

BGTVT ngày 21/8/2015; 

đ) Báo cáo về phạm vi hoạt động chuyên 

môn của cơ sở KSK; 

e) Bản sao có chứng thực hợp đồng hỗ 

trợ chuyên môn (nếu có). 

-   Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

20.  

Cấp Giấy 

chứng nhận là 

lương y cho 

các đối tượng 

quy định tại 

Khoản 1, Điều 

1, Thông tư số 

29/2015/TT-

BYT 

Thông tư số 

29/2015/TT-BYT 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

- Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là 

lương y theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban 

hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT. 

b) Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi cư trú 

(trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 

35 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1 33 1 

Giấy chứng 

nhận là lương 

y 

Sổ theo 

dõi 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=24/2015/TTLT-BYT-BGTVT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=24/2015/TTLT-BYT-BGTVT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ  
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

ngày nộp hồ sơ). 

c) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền 

trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính 

đến ngày nộp hồ sơ). 

d) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, 

địa chỉ người nhận. 

e) Bản sao có chứng thực các chứng chỉ học 

phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 

số 29/2015/TT-BYT. 

g) Giấy xác nhận quá trình thực tập khám 

bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo mẫu 

quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT. 

h) Bản sao có chứng thực văn bằng về trình 

độ học vấn. 

- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ). 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

21.  

Cấp Giấy 

chứng nhận là 

lương y cho 

các đối tượng 

quy định tại 

Khoản 4, Điều 

1, Thông tư số 

29/2015/TT-

BYT 

 

Thông tư số 

29/2015/TT-BYT 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

- Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là 

lương y theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban 

hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT. 

b) Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi cư trú 

(trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 

ngày nộp hồ sơ). 

c) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền 

trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính 

đến ngày nộp hồ sơ). 

d) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, 

địa chỉ người nhận. 

e) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền, trang 

thiết bị y tế tư nhân với phạm vi hành nghề là 

20 ngày kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1 18 1 

Giấy chứng 

nhận là lương 

y 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, bắt 

(xem) mạch, kê đơn, bốc (hốt) thuốc theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

29/2015/TT-BYT. 

-   Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

22.  

Cấp giấy 

chứng nhận là 

lương y cho 

các đối tượng 

quy định tại 

Khoản 5, Điều 

1, Thông tư số 

29/2015/TT-

BYT 

Thông tư số 

29/2015/TT-BYT 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

- Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là 

lương y theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban 

hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT. 

b) Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi cư trú 

(trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 

ngày nộp hồ sơ). 

c) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền 

trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính 

20 ngày kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ.   

1 18 1 

Giấy chứng 

nhận là lương 

y 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

đến ngày nộp hồ sơ). 

d) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, 

địa chỉ người nhận. 

e) Bản khai quá trình hành nghề có xác nhận 

bằng văn bản của Trưởng Trạm y tế xã. Ngoài 

ra, nếu hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bằng y học cổ truyền hoặc phòng chẩn trị 

YHCT tư nhân thì bổ sung thêm xác nhận bằng 

văn bản của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo mẫu quy 

định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông 

tư số 29/2015/TT-BYT. 

g) Bản sao có chứng thực các văn bằng, 

chứng chỉ, chứng nhận tham dự các lớp bồi 

dưỡng về y học cổ truyền. 

-   Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 



SỞ Y TẾ  
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

23.  

Cấp giấy 

chứng nhận là 

lương y cho 

các đối tượng 

quy định tại 

Khoản 6, Điều 

1, Thông tư số 

29/2015/TT-

BYT 

Thông tư số 

29/2015/TT-BYT 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận là 

lương y theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban 

hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT. 

b) Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi cư trú 

(trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 

ngày nộp hồ sơ). 

c) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm chụp trên nền 

trắng (trong thời gian không quá 06 tháng tính 

đến ngày nộp hồ sơ). 

d) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ 

tên, địa chỉ người nhận. 

e) Bản sao có chứng thực các chứng chỉ 

học phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 của 

20 ngày kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ. 

1 18 1 

Giấy chứng 

nhận là lương 

y 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT. 

g) Bản sao có chứng thực bảng điểm kết 

quả kiểm tra cuối khóa do Hội đồng kiểm tra sát 

hạch của Bộ Y tế tổ chức theo quy định tại 

Thông tư số 13/1999/TT-BYT. 

h) Giấy xác nhận quá trình thực tập khám 

bệnh, chữa bệnh bằng y học  cổ truyền theo mẫu 

quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo 

Thông tư số 29/2015/TT-BYT. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

24.  

Cấp lại Giấy 

chứng nhận là 

lương y thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế 

 

Thông tư số 

29/2015/TT-BYT 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

- Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận là 

lương y theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban 

hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BYT; 

b) 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trên nền 

trắng (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ 

07 ngày kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ hợp 

lệ 1 5 1 

Giấy chứng 

nhận là lương 

y 

Sổ theo 

dõi 
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TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 

 

sơ); 

c) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, 

địa chỉ người nhận. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

 

25.  

Cấp giấy 

chứng nhận 

mắc bệnh, tật, 

dị dạng, dị tật 

có liên quan 

đến phơi 

nhiễm chất 

độc hóa học 

Quyết định số 

2890/QĐ-UBND 

ngày 24/10/2016 

Một trong các giấy tờ sau: 

2. Biên bản khám GĐYK của Hội đồng GĐYK 

1. Kết luận đối tượng bị vô sinh của bệnh viện 

đa khoa tỉnh hoặc bệnh viện chuyên khoa Phụ 

sản tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương hoặc 

bệnh viện hạng I trở lên. Các bệnh viện này phải 

được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực 

hiện kỹ thuật xác định vô sinh theo quy định của 

Bộ Y tế. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

10 ngày 

làm việc, 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

1 08 1 

Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện tiêm 

chủng 

Sổ theo 

dõi 

 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  
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Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng 

thời 

gian 

thực 

hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 

Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 

dõi 

Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết quả 
 

 

Trang 1/31 

Lĩnh vực: Dược-Mỹ phẩm       

1 Công bố cơ sở 

đào tạo, cập nhật 

kiến thức chuyên 

môn về dược 

 
1)  Bản đề nghị công bố theo Mẫu số 08 Phụ lục I của 

Nghị định 54/2017/NĐ-CP; 

2) Chương trình đào tạo theo các nội dung quy định tại 

Điều 8 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP phải được 

đóng dấu treo trên trang bìa của tài liệu và được đóng 

dấu giáp lai đối với trường hợp có nhiều trang tài liệu; 

3) Bản kê khai cơ sở vật chất chứng minh cơ sở đủ khả 

năng đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược 

mà cơ sở đăng ký trong bản công bố quy định tại điểm 

a khoản này. Bản kê khai cơ sở vật chất phải được 

đóng dấu treo trên trang bìa của tài liệu và được đóng 

dấu giáp lai trường hợp có nhiều trang tài liệu; 

4) Bản kê danh sách người hướng dẫn đào tạo, cập 

nhật kiến thức chuyên môn về dược của cơ sở theo 

Mẫu số 09 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

kèm theo lý lịch khoa học và văn bằng chuyên môn có 

liên quan của từng người; 

5) Bản sao có chứng thực hợp đồng với cơ sở phối hợp 

30 ngày 1/2 29 1/2 Được 

công bố, 

công 

khai cơ 

sở đào 

tạo, cập 

nhật kiến 

thức 

chuyên 

môn về 

dược 

trên 

Trang 

thông tin 

điện tử 

của Sở Y 

tế 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 
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Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng 

thời 

gian 

thực 

hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 

Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 

dõi 

Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết quả 
 

 

Trang 2/31 

đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược nội 

dung kỹ năng, kỹ thuật đối với trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 9 của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP. 

*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) và tập tin điện tử của tất cả 

các giấy tờ trong hồ sơ. 

2 Điều chỉnh công 

bố cơ sở tổ chức 

đào tạo, cập nhật 

kiến thức chuyên 

môn về dược 

 
1) Bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở đào tạo, cập 

nhật kiến thức chuyên môn về dược theo Mẫu số 10 

Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; 

2) Bản sao tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi có 

đóng dấu xác nhận của cơ sở ở trang đầu hoặc giáp lai 

đối với trường hợp có nhiều trang tài liệu. 

3) Đối với trường hợp thay đổi bảng kê danh sách 

người hướng dẫn đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên 

môn về dược, cơ sở không phải nộp hồ sơ đề nghị điều 

chỉnh công bố, chỉ phải gửi thông báo theo Mẫu số 11 

Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP). 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) và tập tin điện tử của tất cả 

các giấy tờ trong hồ sơ 

10 ngày 1/2 9 1/2 Được 

công bố, 

công 

khai cơ 

sở đào 

tạo, cập 

nhật kiến 

thức 

chuyên 

môn về 

dược 

trên 

Trang 

thông tin 

điện tử 

của Sở Y 

tế. 
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Trang 3/31 

3 Cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược 

(bao gồm cả 

trường hợp cấp 

Chứng chỉ hành 

nghề dược nhưng 

Chứng chỉ hành 

nghề dược bị thu 

hồi theo quy định 

tại các khoản 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 Điều 28 

của Luật dược) 

theo hình thức xét 

hồ sơ 

 
1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực 

hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm của 

người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp 

trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng; 

2) Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn. Đối 

với các văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, 

phải kèm theo bản sao có chứng thực giấy công nhận 

tương đương của cơ quan có thẩm quyền về công nhận 

tương đương theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; 

3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng 

nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp 

theo quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

4) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy xác 

nhận thời gian thực hành theo quy định tại Mẫu số 03 

Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; Trường 

hợp thực hành tại nhiều cơ sở, thời gian thực hành 

được tính là tổng thời gian thực hành tại các cơ sở 

nhưng phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành của 

từng cơ sở đó; 

20 ngày 

làm 

việc 

1/2 19 1/2 Chứng 

chỉ hành 

nghề 

dược 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 
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Trang 4/31 

5) Trường hợp đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

với phạm vi hoạt động khác nhau và yêu cầu thời gian 

thực hành, cơ sở thực hành chuyên môn khác nhau thì 

hồ sơ phải có Giấy xác nhận thời gian thực hành 

chuyên môn và nội dung thực hành chuyên môn của 

một hoặc một số cơ sở đáp ứng yêu cầu của mỗi phạm 

vi, vị trí hành nghề. Trường hợp các phạm vi hoạt 

động chuyên môn có cùng yêu cầu về thời gian thực 

hành và cơ sở thực hành chuyên môn thì không yêu 

cầu phải có Giấy xác nhận riêng đối với từng phạm vi 

hoạt động chuyên môn; 

6) Giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập 

nhật kiến thức chuyên môn về dược đối với trường hợp 

đã bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược quy định tại 

Khoản 9 Điều 28của Luật dược. 

7)  Bản sao có chứng thực căn cước công dân, giấy 

chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 

h) Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp là người nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có 

lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận hiện không phải 

là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề, cấm 
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Trang 5/31 

làm công việc liên quan đến hoạt động dược theo bản 

án, quyết định của Tòa án do cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp. 

8) Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

theo hình thức xét hồ sơ, phải có các tài liệu chứng 

minh về việc đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ 

theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật dược(Đáp 

ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong hành nghề 

dược theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế). Nếu 

không có, phải có nội dung cam kết có phiên dịch khi 

hành nghề trong đơn đề nghị. 

(Yêu cầu đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài cấp nộp trong hồ sơ đề nghị cấp Chứng 

chỉ hành nghề dược: các giấy tờ do cơ quan có thẩm 

quyền nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh 

sự theo quy định. Các giấy tờ này phải có bản dịch 

sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định). 

*Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

4 Cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược 

 
1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực 

hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định số 

05 ngày 

làm 

1/2 4 1/2 Chứng 

chỉ 

Sổ 

theo 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 

9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng 

thời 

gian 

thực 

hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 

Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 

dõi 

Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết quả 
 

 

Trang 6/31 

theo hình thức xét 

hồ sơ trong 

trường hợp 

CCHND bị ghi 

sai do lỗi của cơ 

quan cấp 

CCHND 

54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm của 

người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp 

trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng; 

*Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

việc hành 

nghề 

dược 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 

5 Cấp lại Chứng chỉ 

hành nghề dược 

theo hình thức xét 

hồ sơ (trường hợp 

bị hư hỏng hoặc 

bị mất) 

 
1) Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược thực 

hiện theo Mẫu số 04 Phụ lục I của Nghị định 

54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm của 

người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp 

trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng; 

2) Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, 

trường hợp bị mất phải có cam kết của người đề nghị 

cấp lại. 

* Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

10 ngày 

làm 

việc 

1/2 9 1/2 Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

dược 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 

6 Điều chỉnh nội 

dung Chứng chỉ 

hành nghề dược 

theo hình thức xét 

 
1) Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành 

nghề dược thực hiện theo Mẫu số 05 Phụ lục I của 

Nghị định 54/2017/NĐ-CP, 02 ảnh chân dung cỡ 4cm 

x 6cm của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề 

10 ngày 

làm 

việc 

1/2 9 1/2 Chứng 

chỉ 

hành 

nghề 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 
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Trang 7/31 

hồ sơ dược chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 

tháng; 

 2) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ 

sau: 

-Đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của 

người hành nghề dược phải có giấy tờ chứng minh liên 

quan đến nội dung thay đổi, gồm một trong các giấy tờ 

sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, thẻ căn 

cước công dân hoặc các giấy tờ xác nhận liên quan đến 

nội dung thay đổi do cơ quan có thẩm quyền cấp theo 

quy định của pháp luật; 

- Đối với trường hợp thay đổi phạm vi hoạt động 

chuyên môn, yêu cầu các giấy tờ chứng minh nội dung 

thay đổi sau: Văn bằng chuyên môn tương ứng và giấy 

xác nhận thời gian thực hành chuyên môn tại cơ sở 

dược phù hợp. 

(Đối với các giấy tờ trên do cơ quan có thẩm quyền 

nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh 

sự theo quy định. Các giấy tờ này phải có bản dịch 

sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định). 

3) Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã cấp. 

dược phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 
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Trang 8/31 

* Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

 

7 Cấp lần đầu và 

cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

đối với trường 

hợp bị thu hồi 

Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh 

doanh dược thuộc 

thẩm quyền của 

Sở Y tế (Cơ sở 

bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc; Cơ sở bán 

lẻ thuốc bao gồm 

nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

 
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I của Nghị định 

số 54/2017/NĐ-CP; 

2. Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực 

hành tốt tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài 

liệu kỹ thuật sau:  

a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc: Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương 

tiện vận chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu 

chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực 

hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

b) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, 

khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu 

chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

30 

ngày 

làm 

việc 

1/2 29 1/2 
Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều 
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Sổ 
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hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 

dõi 

Nhận 
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Trang 9/31 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

liệu, thuốc cổ truyền: Tài liệu chứng minh việc đáp 

ứng quy định tại khoản 5 Điều 31 của Nghị định 

54/2017/NĐ-CP theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

(Yêu cầu đối với Tài liệu quy định tại điểm này phải 

được đóng dấu của cơ sở trên trang bìa ngoài và đóng 

dấu giáp lai đối với tất cả các trang còn lại của tài 

liệu kỹ thuật. Trường hợp cơ sở không có con dấu thì 

phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 

cơ sở). 

3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc 

thành lập cơ sở. 

4.  Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược. 

Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

8 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

cho cơ sở thay đổi 

loại hình kinh 

doanh dược hoặc 

thay đổi phạm vi 

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược; 

2. Tài liệu bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực hành tốt 

tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài liệu kỹ 

thuật tương ứng với điều kiện kinh doanh thay đổisau: 

--> ok 

30 

ngày 

làm 

việc 

1/2 29 1/2 
Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều 

kiện 

kinh 

doanh 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 
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Trang 10/31 

kinh doanh dược 

có làm thay đổi 

Điều kiện kinh 

doanh; thay đổi 

địa Điểm kinh 

doanh dược thuộc 

thẩm quyền của 

Sở Y tế(Cơ sở 

bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc; Cơ sở bán 

lẻ thuốc bao gồm 

nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

cổ truyền) 

a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc: Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị bảo quản, phương 

tiện vận chuyển, hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu 

chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực 

hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

b) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, 

khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu 

chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền: Tài liệu chứng minh việc đáp 

ứng quy định tại khoản 5 Điều 31 của Nghị định 

54/2017/NĐ-CP theo quy định Của Bộ trưởng Bộ Y 

tế; 

(Yêu cầu đối với Tài liệu quy định tại điểm này phải 

được đóng dấu của cơ sở trên trang bìa ngoài và đóng 

dấu giáp lai đối với tất cả các trang còn lại của tài 

liệu kỹ thuật. Trường hợp cơ sở không có con dấu thì 

phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 

cơ sở). 

dược cửa 

cấp 

tỉnh 
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Trang 11/31 

3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc 

thành lập cơ sở. 

4. Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược. 

*Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

 

9 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện kinh 

doanh dược thuộc 

thẩm quyền của 

Sở Y tế(Cơ sở 

bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm 

thuốc; Cơ sở bán 

lẻ thuốc bao gồm 

nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc 

trạm y tế xã, cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dược liệu, thuốc 

dược liệu, thuốc 

 1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược theo Mẫu số 20 Phụ lục I của Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP; 

2) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối 

với trường hợp trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

* Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

20 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

ghi trên 

Phiếu 

tiếp 

nhận hồ 

sơ đối 

với 

trường 

hợp 

mất, 

hỏng. 

- 07 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 

 Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 
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Trang 12/31 

cổ truyền) ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

ghi trên 

Phiếu 

tiếp 

nhận hồ 

sơ đối 

với 

trường 

hợp cấp 

lại do 

lỗi của 

cơ quan 

cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều 

kiện 

kinh 
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Trang 13/31 

doanh 

dược. 

10 
Điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện kinh 

doanh dược 

thuộc thẩm 

quyền của Sở Y 

tế 

 1. Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược  

2. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề dược 

đối với các trường hợp thay đổi vị trí công việc yêu 

cầu phải có Chứng chỉ hành nghề dược 

3. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh 

việc thay đổi trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ 

của cơ sở 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 

20 ngày 

làm 

việc 

1/2 19 1/2  Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 

11 Thông báo hoạt 

động bán lẻ thuốc 

lưu động 

 
Văn bản thông báo tổ chức bán lẻ thuốc lưu động theo 

Mẫu số 23 Phụ lục I của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

*Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

05 ngày 

làm 

việc 

1/2 19 1/2  Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 
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Trang 14/31 

tỉnh 

12 Cho phép hủy 

thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, 

nguyên liệu làm 

thuốc là dược 

chất gây nghiện, 

dược chất hướng 

thần, tiền chất 

dùng làm thuốc 

thuộc thẩm quyền 

Sở Y tế 

 
Văn bản đề nghị hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược 

chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng 

làm thuốc, trong đó ghi rõ: 

- Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

- Nồng độ, hàm lượng. 

- Số lượng 

- Lý do xin hủy 

- Phương pháp hủy. 

Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

20 ngày 1/2 19 1/2 Công 

văn cho 

phép hủy 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 

13 Cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

cho cơ sở bán 

buôn, bán lẻ 

thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, 

 
1. Đơn đề nghị cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I của Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP. 

2. Tài liệu kỹ thuật quy định tại điểm b khoản 1 và 

điểm b khoản 2 Điều38 của Luật dược bao gồm Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc Giấy 

chứng nhận Thực hành tốt tại địa điểm kinh doanh 

(nếu có) và các tài liệu kỹ thuật sau:  

95 ngày 

làm 

việc 

1/2 94 1/2 Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

kinh 

doanh 

Dược 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 
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& trả 
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Trang 15/31 

thuốc phóng xạ 
a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc: Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc, kho bảo quản trang thiết bị bảo 

quản, phương tiện vận chuyển, hệ thống quản lý chất 

lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo 

nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; 

b) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, 

khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu 

chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền: Tài liệu chứng minh việc đáp 

ứng quy định tại khoản 5 Điều 31 của Nghị định 

54/2017/NĐ-CP theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

3.  Tài liệu thuyết minhcơ sở đáp ứng các biện pháp 

bảo đảm an ninh, không thất thoát thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt theo Mẫu số 18 Phụ lục II của Nghị định 

54/2017/NĐ-CP, làm trên giấy A4 bằng tiếng Việt. 

4. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép 

cấp 

tỉnh 
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Trang 16/31 

tiến hành các công việc bức xạ do cơ quan có thẩm 

quyền cấp đối với các cơ sở đề nghị kinh doanh thuốc 

phóng xạ. 

5. Danh mục các thuốc và qui trình pha chế các thuốc 

đối với cơ sở bán lẻ là nhà thuốc nếu có tổ chức pha 

chế theo đơn thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

6. Tài liệu phải được đóng dấu của cơ sở trên trang bìa 

ngoài và đóng dấu giáp lai đối với tất cả các trang còn 

lại của tài liệu kỹ thuật. Trường hợp cơ sở không có 

con dấu thì phải có chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của cơ sở. 

* Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

14 Cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

cho cơ sở bán 

buôn, bán lẻ 

thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối 

 
1. Đơn đề nghị cấp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I của Nghị 

định số 54/2017/NĐ-CP. 

2. Tài liệu kỹ thuật quy định tại điểm b khoản 1 và 

điểm b khoản 2 Điều38 của Luật dược bao gồm Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc Giấy 

chứng nhận Thực hành tốt tại địa điểm kinh doanh 

(nếu có) và các tài liệu kỹ thuật sau:  

Sau 30 

ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

ghi trên 

Phiếu 

tiếp 

nhận hồ 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 
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Thành phần hồ sơ 

Tổng 

thời 

gian 

thực 

hiện 
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Thời gian chi tiết 

(ngày) 
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quả 

giải 
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hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 
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Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết quả 
 

 

Trang 17/31 

hợp có dược chất 

hướng thần, thuốc 

dạng phối hợp có 

chứa tiền chất; 

thuốc độc, nguyên 

liệu độc làm 

thuốc, thuốc, 

dược chất trong 

danh mục thuốc, 

dược chất thuộc 

danh mục chất bị 

cấm sử dụng 

trong một số 

ngành, lĩnh vực 

a) Đối với cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc: Tài liệu về địa điểm, kho bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc, kho bảo quản trang thiết bị bảo 

quản, phương tiện vận chuyển, hệ thống quản lý chất 

lượng, tài liệu chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo 

nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; 

b) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, 

khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu 

chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

3.  Tài liệu thuyết minhcơ sở đáp ứng các biện pháp 

bảo đảm an ninh, không thất thoát thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt theo Mẫu số 18 Phụ lục II của Nghị định 

54/2017/NĐ-CP, làm trên giấy A4 bằng tiếng Việt. 

4. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy phép 

tiến hành các công việc bức xạ do cơ quan có thẩm 

quyền cấp đối với các cơ sở đề nghị kinh doanh thuốc 

phóng xạ. 

5. Danh mục các thuốc và qui trình pha chế các thuốc 

sơ đối 

với cơ 

sở đã 

được 

cấp 

giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều 

kiện 

kinh 

doanh 

dược và 

đáp ứng 

thực 

hành 

tốt đối 

với 

phạm 

vi hoạt 

động đề 

nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tỉnh 
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& trả 
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Trang 18/31 

đối với cơ sở bán lẻ là nhà thuốc nếu có tổ chức pha 

chế theo đơn thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

6. Tài liệu phải được đóng dấu của cơ sở trên trang bìa 

ngoài và đóng dấu giáp lai đối với tất cả các trang còn 

lại của tài liệu kỹ thuật. Trường hợp cơ sở không có 

con dấu thì phải có chữ ký của người đại diện theo 

pháp luật của cơ sở. 

* Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

Sau 50 

ngày 

làm 
việc kể 

từ ngày 

ghi trên 

Phiếu 

tiếp 

nhận hồ 

sơ đối 

với cơ 

sở cấp 

lần đầu 

hoặc cơ 

sở đã 

được 

cấp 

giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều 

kiện 

1/2 

 

49 1/2 
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thực 

hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
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quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 
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quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết quả 
 

 

Trang 19/31 

kinh 

doanh 

dược 

nhưng 

chưa 

đáp ứng 

thực 

hành 

tốt đối 

với 

phạm 

vi hoạt 

động đề 

nghị 

15 Cho phép mua 

thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất 

thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

 
1. 03 (ba) bản đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất theo Mẫu số 19 Phụ lục II 

của Nghị định 54/2017/NĐ-CP; 

2. Báo cáo kết quả kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất theo Mẫu số 20 Phụ lục II 

của Nghị định 54/2017/NĐ-CP; 

3. Văn bản giải thích rõ lý do khi số lượng thuốc đề 

30 ngày 

làm 

việc 

 

1/2 29 1/2 Đơn 

hàng 

mua 

thuốc 

gây 

nghiện, 

thuốc 

hướng 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 
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& trả 

kết quả 
 

 

Trang 20/31 

nghị mua vượt quá 150% so với số lượng sử dụng lần 

trước. 

*Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

thần, 

thuốc 

tiền chất 

được phê 

duyệt 

cấp 

tỉnh 

16 Cho phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn 

chế bán lẻ đối với 

cơ sở chưa được 

cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược 

 
1. Đơn đề nghị bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ theo Mẫu số 22 Phụ lục II của Nghị 

định 54/2017/NĐ-CP.  

2. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược theo Mẫu số 19 Phụ lục I của Nghị định 

số 54/2017/NĐ-CP; 

3. Tài liệu kỹ thuật bao gồm Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược hoặc Giấy chứng nhận Thực 

hành tốt tại địa điểm kinh doanh (nếu có) và các tài 

liệu kỹ thuật sau:  

a) Đối với cơ sở bán lẻ thuốc: Tài liệu về địa điểm, 

khu vực bảo quản, trang thiết bị bảo quản, tài liệu 

chuyên môn kỹ thuật và nhân sự theo nguyên tắc Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

b) Đối với cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược 

30 ngày 

làm 

việc 

1/2 29 1/2 
Văn 

bản cho 

phép cơ 

sở bán 

lẻ thuốc 

thuộc 

Danh 

mục 

thuốc 

hạn chế 

bán lẻ. 

- Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

kinh 

doanh 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 
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thực 

hiện 
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Thời gian chi tiết 
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dõi 
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quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết quả 
 

 

Trang 21/31 

liệu, thuốc cổ truyền: Tài liệu chứng minh việc đáp 

ứng quy định tại khoản 5 Điều 31 của Nghị định 

54/2017/NĐ-CP theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

(Yêu cầu đối với Tài liệu quy định tại điểm này phải 

được đóng dấu của cơ sở trên trang bìa ngoài và đóng 

dấu giáp lai đối với tất cả các trang còn lại của tài 

liệu kỹ thuật. Trường hợp cơ sở không có con dấu thì 

phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của 

cơ sở). 

4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc 

thành lập cơ sở. 

5.  Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược. 

*Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

dược 

phạm vi 

bán lẻ 

thuốc. 

17 Cho phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn 

chế bán lẻ đối với 

cơ sở đã được cấp 

Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh 

 
Đơn đề nghị bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ theo Mẫu số 23 Phụ lục II của Nghị định 

54/2017/NĐ-CP; 

*Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

 

07 ngày 

làm 

việc 

1/2 6 1/2 Văn bản 

cho phép 

cơ sở 

bán lẻ 

thuốc 

thuộc 

Danh 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 
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Trang 22/31 

doanh dược mục 

thuốc 

hạn chế 

bán lẻ 

cửa 

cấp 

tỉnh 

18 Cấp phép xuất 

khẩu thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt 

thuộc hành lý cá 

nhân của tổ chức, 

cá nhân xuất cảnh 

gửi theo vận tải 

đơn, hàng hóa 

mang theo người 

của tổ chức, cá 

nhân xuất cảnh để 

điều trị bệnh cho 

bản thân người 

xuất cảnh và 

không phải là 

nguyên liệu làm 

thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt 

 1) Đơn đề nghị xuất khẩu thuốc theo Mẫu số 07 Phụ 

lục III của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; 

2) Bản sao đơn thuốc, sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại 

trú có chứng thực hoặc có chữ ký của người đề nghị 

hoặc có đóng dấu của tổ chức đề nghị. Các giấy tờ này 

phải có đầy đủ các nội dung sau: Tên, tuổi người bệnh; 

tên thuốc, hàm lượng hoặc nồng độ và dung tích; số 

lượng thuốc (hoặc số ngày dùng thuốc); liều dùng; họ 

tên, chữ ký của thầy thuốc; địa chỉ của bệnh viện, 

phòng khámnơi thầy thuốc hành nghề.  

Trường hợp bản sao có chữ ký của người đề nghị hoặc 

đóng dấu của tổ chức đề nghị thì phải xuất trình bản 

chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ; 

3) Bản sao của một trong các giấy tờ sau: Chứng minh 

nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của 

người đó có chứng thực hoặc có chữ ký của người đề 

nghị. 

Trường hợp bản sao có chữ ký của người đề nghị thì 

07 ngày 

làm 

việc 

1/2 6 1/2 Công 

văn cho 

phép 

xuất 

khẩu 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 
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Trang 23/31 

phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ; 

4) Các giấy tờ quy định tại điểm b, c nếu không được 

thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải nộp 

thêm bản dịch công chứng của tài liệu đó ra tiếng Việt 

hoặc tiếng Anh. 

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

19 Cấp phép nhập 

khẩu thuốc thuộc 

hành lý cá nhân 

của tổ chức, cá 

nhân nhập cảnh 

gửi theo vận tải 

đơn, hàng hóa 

mang theo người 

của tổ chức, cá 

nhân nhập cảnh 

để điều trị bệnh 

cho bản thân 

người nhập cảnh 

 1) Đơn đề nghị nhập khẩu thuốc theo Mẫu số 27 Phụ 

lục III của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; 

2) Cam kết của cá nhân, tổ chức đề nghị nhập khẩu 

thuốc về việcchịu trách nhiệm về nguồn gốc và chất 

lượng thuốc nhập khẩu; 

3) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của 

người đề nghị cấp phép nhập khẩu hoặc bản sao có 

đóng dấu của tổ chức đề nghị cấp phép nhập khẩu đối 

với đơn thuốc, sổ y bạ theo dõi điều trị ngoại trú. Các 

giấy tờ này phải có đầy đủ các nội dung sau: Tên, tuổi 

người bệnh; tên thuốc, hàm lượng hoặc nồng độ và 

dung tích; số lượng thuốc (hoặc số ngày dùng thuốc); 

liều dùng; họ tên, chữ ký của thầy thuốc; địa chỉ của 

bệnh viện, phòng khámnơi thầy thuốc hành nghề.  

Trường hợp nộp bản sao có chữ ký của người đề nghị 

cấp phép nhập khẩu hoặc bản sao có đóng dấu của tổ 

06 ngày 1/2 5 1/2 Công 

văn cho 

phép 

nhập 

khẩu 

Sổ 
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Trang 24/31 

chức đề nghị cấp phép nhập khẩu thì phải xuất trình 

bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ. 

Trường hợp thuốc không phải là thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất và thuộc hàng hóa 

nhập cảnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 

lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại 

Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt 

Nam tại nước ngoài, những người làm việc tại các cơ 

quan, tổ chức này hoặc các tổ chức được cơ quan đại 

diện ngoại giao của Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại 

giao của Việt Nam tại nước ngoài giới thiệuthì không 

phải nộp tài liệu quy định tại điểm này. 

4) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của 

người đề nghị cấp phép nhập khẩu đối với một trong 

các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước 

công dân hoặc hộ chiếu của người đó đối với trường 

hợp người nhập khẩu thuốc là cá nhân. 

Trường hợp nộp bản sao có chữ ký của người đề nghị 

cấp phép nhập khẩu thì phải xuất trình bản chính để 

đối chiếu khi nộp hồ sơ. 

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
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Trang 25/31 

20 Cấp giấy xác 

nhận nội dung 

thông tin thuốc 

theo hình thức hội 

thảo giới thiệu 

thuốc 

 
1) Đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc theo 

hình thức hội thảo giới thiệu thuốc theo Mẫu số 02 

Phụ lục VI của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP; 

2) Nội dung thông tin thuốc (Bản chính và được làm 

thành 02 (hai) bản); 

3) Mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hiện hành 

đã được Bộ Y tế phê duyệt (Bản sao); 

4) Tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung thông 

tin thuốc đề nghị xác nhận (nếu có) (Bản sao có đóng 

dấu của cơ sở đề nghị xác nhận nội dung thông tin 

thuốc đối với tài liệu do Bộ Y tế cấp hoặc bản sao có 

chứng thực đối với tài liệu không do Bộ Y tế cấp); 

2) Giấy đăng ký lưu hành thuốc hoặc giấy phép nhập 

khẩu thuốc (Bản sao); 

6) Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty 

nước ngoài tại Việt Nam đối với cơ sở nước ngoài 

đứng tên đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc 

(Bản sao có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở kinh doanh 

dược của Việt Nam đứng tên đề nghị xác nhận nội 

13 ngày 1/2 12 1/2 Giấy 

xác 

nhận 

nội 

dung 

thông 
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thức 
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Trang 26/31 

dung thông tin thuốc (Bản sao có đóng dấu của cơ sở 

đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc); 

7) Giấy ủy quyền của cơ sở đăng ký thuốc cho cơ sở 

đứng tên trên hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung thông 

tin thuốc trong trường hợp ủy quyền (Bản chính hoặc 

bản sao có chứng thực); 

8) Chương trình hội thảo giới thiệu thuốc. 

(Yêu cầu đối với hồ sơ: Tài liệu được in trên khổ A4. 

Toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp 

lai của cơ sở đề nghị xác nhận nội dung thông tin 

thuốc.) 

* Quy định cho mỗi hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận 

nội dung thông tin thuốc theo hình thức phát hành tài 

liệu thông tin thuốc: 

a) 01 (một) nội dung thông tin thuốc cho một thuốc; 

b) 01 (một) nội dung thông tin thuốc cho 02 (hai) hay 

nhiều thuốc có cùng hoạt chất và đường dùng của 

cùng nhà sản xuất nhưng khác hàm lượng hoặc dạng 

bào chế. 

*Số lượng hồ sơ:01 (bộ). 
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Trang 27/31 

 

21 Cấp lại Giấy xác 

nhận nội dung 

thông tin thuốc  

 
1) Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông 

tin thuốc theo Mẫu số 03 Phụ lục VI của Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP; 

2) Mẫu thiết kế nội dung thông tin thuốc hoặc nội 

dung thông tin thuốc đề nghị cấp lại Giấy xác nhận 

(Bản chính và được làm thành 02 (hai) bản). 

3) Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc trong 

trường hợp thông tin ghi trên Giấy xác nhận nội dung 

thông tin thuốc bị sai do lỗi của cơ quan cấp(Bản 

chính). 

(Yêu cầu đối với hồ sơ: Tài liệu được in trên khổ A4. 

Toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp 

lai của cơ sở đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nội dung 

thông tin thuốc.) 

* Quy định cho mỗi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy xác 

nhận nội dung thông tin thuốc thuốc theo hình thức hội 

thảo giới thiệu thuốc: 
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việc 
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Trang 28/31 

a) 01 (một) nội dung thông tin thuốc cho một thuốc; 

b) 01 (một) nội dung thông tin cho 02 (hai) hay nhiều 

thuốc có cùng hoạt chất và đường dùng của cùng nhà 

sản xuất nhưng khác hàm lượng hoặc dạng bào chế. 

*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

22 Điều chỉnh nội 

dung thông tin 

thuốc đã được cấp 

Giấy xác nhận 

thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

 
1. Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung thông tin thuốc đã 

được cấp Giấy xác nhận theo Mẫu số 04 Phụ lục VI 

của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, nêu rõ các nội dung 

cần điều chỉnh, lý do của việc điều chỉnh. 

2. Tài liệu chứng minh việc điều chỉnh nội dung thông 

tin thuốc (Bản sao có đóng dấu của cơ sở đề nghị xác 

nhận nội dung thông tin thuốc đối với tài liệu do Bộ Y 

tế cấp hoặc bản sao có chứng thực đối với tài liệu 

không do Bộ Y tế cấp). 

(Yêu cầu đối với hồ sơ: Tài liệu được in trên khổ A4. 

Toàn bộ các tài liệu có trong hồ sơ phải có dấu giáp 

lai của cơ sở đề nghị điều chỉnh nội dung thông tin 

thuốc.) 

*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 
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Trang 29/31 

23 Kê khai lại giá 

thuốc sản xuất 

trong nước 

 1. Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước theo 

Mẫu số 04 Phụ lục VII của Nghị định số 54/2017/NĐ-

CP. 

2. Tài liệu chứng minh biến động của các yếu tố chi 

phí đầu vào như nguyên liệu, nhiên liệu, tỷ giá, chi phí 

nhân công, các chi phí khác liên quan để thuyết minh 

lý do tăng giá và tỷ lệ tăng giá. 

*Số lượng hồ sơ:      

Hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ: 01 (một) bộ gửi Sở 

Y tế; 01 (một) bộ lưu tại cơ sở. 

25 ngày 1/2 24 1/2 
Công 

bố giá 

thuốc 

kê khai 

lại trên 

Cổng 

thông 

tin điện 

tử của 

Bộ Y tế 

(Cục 

Quản lý 

Dược)  

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 

24 Nhận lại chứng 

chỉ hành nghề 

dược  

Thông tư 

số 

10/2013/T

T-BYT 

-Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề dược áp 

dụng cho cơ sở kinh doanh đề nghị (để làm thủ tục cấp 

lại Chứng chỉ hành nghề dược (Mẫu số 2a/NLCC) 

- Đơn đề nghị nhận lại chứng chỉ hành nghề dược áp 

dụng cho trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị 

(Mẫu số 2b/NLCC) 
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

05 ngày 

làm 

việc kể 

từ khi 

nhận 

hồ sơ 

đầy đủ, 

hợp lệ. 
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(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 

Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 

dõi 

Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết quả 
 

 

Trang 30/31 

25 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm 

-Quyết 

định 

493/QĐ-

SYT ngày 

31/8/2017 

-Điều 7 

của Nghị 

định 

93/2016/N

Đ-CP 

1.Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02; 

2. Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất; 

3.Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất; 

4.Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến 

sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

30 ngày 

kể từ 

khi 

nhận 

đủ hồ 

sơ hợp 

lệ. 

1/2 29 1/2 Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

sản xuất 

mỹ phẩm 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 

26 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất 

mỹ phẩm 

-Quyết 

định 

493/QĐ-

SYT ngày 

31/8/2017 

- Điều 7 

của Nghị 

định 

93/2016/N

Đ-CP 

1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 03; 

2.Bản gốc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ 

phẩm (nếu có). 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

05 ngày 

làm 

việc kể 

từ khi 

nhận 

đủ hồ 

sơ hợp 

lệ. 

1/2 4 1/2 Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

sản xuất 

mỹ phẩm 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
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Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt Tên đầu việc 
Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng 

thời 

gian 

thực 

hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 

Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 

dõi 

Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết quả 
 

 

Trang 31/31 

27 Điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất 

mỹ phẩm 

-Quyết 

định 

493/QĐ-

SYT ngày 

31/8/2017 

- Điều 11 

của Nghị 

định 

93/2016/N

Đ-CP 

1.Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 04; 

2.Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi. 

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

05  

ngày 

làm 

việc kể 

từ khi 

nhận 

đủ hồ 

sơ hợp 

lệ. 

1/2 04 1/2 Giấy 

chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

sản xuất 

mỹ phẩm 

Sổ 

theo 

dõi, 

trên 

phần 

mềm 

một 

cửa 

cấp 

tỉnh 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Trưởng bộ phận; 

- Lưu: VT, NVD, Ban ISO. 

GIÁM ĐỐC 

 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 
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Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 1/70 

Lĩnh vực: Khám bệnh-Chữa bệnh       

1 

Cấp điều 

chỉnh chứng 

chỉ hành 

nghề khám 

bệnh, chữa 

bệnh trong 

trường hợp 

đề nghị thay 

đổi họ và tên, 

ngày tháng 

năm sinh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế 

 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

này; 

2. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi họ và 

tên, ngày tháng năm sinh của người hành nghề; 

3. Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đã được cấp; 

4. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm, được chụp trên nền 

trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày 

nộp đơn. 

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp chứng chỉ 

hành nghề thì 

phải trả lời 

bằng văn bản 

và nêu lý do 

1 28 1 
Chứng chỉ 

hành nghề 

Sổ theo 

dõi 

2 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

Phòng khám, 

điều trị bệnh 

nghề nghiệp 
thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

b) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp lại chứng 

chỉ hành 

nghề thì phải 

trả lời bằng 

1 43 1 
Giấy phép 

hoạt động 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
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Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 2/70 

Y tế  đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

c) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

d) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

đ) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

e) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

g) Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh 

đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận 

văn bản và 

nêu lý do 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  
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Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 3/70 

chuyển cấp cứu ngoài cơ sở; 

h) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Giám đốc Sở Y tế ban hành; 

i) Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Giám đốc Sở Y tế ban hành. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

3 

Công bố đủ 

điều kiện 

hoạt động 

đối với cơ sở 

dịch vụ thẩm 

mỹ thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế  

 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

Văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động theo mẫu 

quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP. 

. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Cơ sở được 

phép hoạt 

động sau khi 

tiến hành tự 

công bố. 

 

1 8 1 

Cơ sở 

được 

phép 

hoạt 

động sau 

khi tiến 

hành tự 

công bố. 

.  

Sổ theo 

dõi 

4 

 Công bố đủ 

điều kiện 

hoạt động 

đối với cơ sở 

dịch vụ xoa 

bóp(massage

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

Văn bản thông báo đủ điều kiện hoạt động theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP. 

 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Cơ sở được 

phép hoạt 

động sau khi 

tiến hành tự 

công bố 

1 8 1 
Giấy phép 

hoạt động.  

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 4/70 

) thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế  

. 

 

5 

Cấp lần đầu 

chứng chỉ 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

đối với người 

Việt Nam 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế  

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 

01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP. 

2. Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với 

phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề, cụ thể như sau: 

a) Văn bằng chuyên môn y; 

b) Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được 

Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ 

đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào 

tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời 

gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp 

của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Sở Y tế thì 

được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp 

chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ; 

c) Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình 

độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng 

nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ , 

nếu không 

cấp lại chứng 

chỉ hành 

nghề thì phải 

trả lời bằng 

văn bản và 

nêu lý do 

1 28 1 
Chứng chỉ 

hành nghề  

Sổ theo 

dõi 
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BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 5/70 

với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào 

tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm; 

d) Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận 

người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp 

chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Sở Y tế hoặc Giám đốc 

Sở Y tế cấp. 

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì 

phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ 

giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo 

nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp. 

3. Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP 

hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, 

bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường 

hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người 

có phương pháp chữa bệnh gia truyền.  

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 

Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP cấp. 

5. Phiếu lý lịch tư pháp. 

6. Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP có xác nhận 

của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 
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Thời gian chi tiết 

(ngày) 
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hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 6/70 

cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại 

thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý 

lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng 

chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời 

điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.  

7. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền 

trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày 

nộp đơn;  

(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; 

Giấy xác nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực 

giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo do tổ chức 

nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra 

tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định 

của pháp luật Việt Nam). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

6 

Bổ sung 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

khám bệnh, 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động 

chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 05 Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

2. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp; 

3. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 

nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ , 

nếu không 

cấp lại chứng 

chỉ hành 

nghề thì phải 

1 8 1 

Quyết 

định hành 

chính 

Sổ theo 

dõi 
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Cơ sở 

pháp 
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Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
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hồ sơ 
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h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 7/70 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế. 

 

môn đề nghị bổ sung; 

        4. Giấy xác nhận quá trình thực hành theo quy định 

tại khoản 3 Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP phù hợp 

với văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn. 

 (Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; 

Giấy xác nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực 

giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo do tổ chức 

nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra 

tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định 

của pháp luật Việt Nam.) 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

trả lời bằng 

văn bản và 

nêu lý do 

7 

Cấp thay đổi 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn trong 

chứng chỉ 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế  

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp thay đổi phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo Mẫu 06 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định này; 

2. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng 

nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên 

môn đề nghị thay đổi; 

3. Bản gốc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đã được cấp;  

4. Giấy xác nhận quá trình thực hành quy định tại 

khoản 3 Điều 5 Nghị định này; 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp lại chứng 

chỉ hành 

nghề thì phải 

trả lời bằng 

văn bản và 

nêu lý do 

1 28 1 
Chứng chỉ 

hành nghề 

Sổ theo 

dõi 
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Cơ sở 

pháp 
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Tổng thời 

gian 

thực hiện 
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Thời gian chi tiết 
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dõi Nhận 
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Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 8/70 

5. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền 

trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày 

nộp đơn. 

(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; 

Giấy xác nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực 

giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo do tổ chức 

nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra 

tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định 

của pháp luật Việt Nam). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

8 

Cấp lại 

chứng chỉ 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh bị 

mất hoặc hư 

hỏng chứng 

chỉ hành 

nghề hoặc bị 

thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

theo quy 

định tại điểm 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

 Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 08 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 10/2016/NĐ-CP. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- 30 ngày kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ,  

- 180 ngày 

đối với 

trường hợp 

cần xác minh 

người được 

đào tạo ở 

nước ngoài 

hoặc có 

chứng chỉ 

hành nghề do 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 
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Trang 9/70 

a, b Khoản 1 

Điều 29 Luật 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

 

nước ngoài 

cấp 

- Nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Cấp lại 

chứng chỉ 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

đối với người 

Việt Nam bị 

thu hồi 

chứng chỉ 

hành nghề 

theo quy 

định tại điểm 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 

09 Phụ lục I đối với người Việt Nam ban hành kèm theo 

Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

2. Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên 

tục theo quy định của Bộ trưởng Sở Y tế; 

3. Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với 

phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề, cụ thể như sau: 

a) Văn bằng chuyên môn y; 

b) Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp 

- 30 ngày kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ,  

- 180 ngày 

đối với 

trường hợp 

cần xác minh 

người được 

đào tạo ở 

nước ngoài 

hoặc có 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

178 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 
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Cơ sở 

pháp 
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gian 
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& trả 

kết 
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Trang 10/70 

c, d, đ, e và g 

Khoản 1 

Điều 29 Luật 
khám bệnh, 

chữa bệnh  
 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương 

trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã 

qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp 

với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo 

hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y 

tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và 

được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ; 

c) Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ 

trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy 

chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét 

nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn 

bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm; 

d) Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng 

nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương 

pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc 

Giám đốc Sở Y tế cấp. 

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì 

phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ 

giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo 

nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp. 

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 

Điều 25 Nghị định này cấp. 

chứng chỉ 

hành nghề do 

nước ngoài 

cấp 

- Nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 11/70 

5. Phiếu lý lịch tư pháp. 

6. Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của thủ trưởng 

đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ 

hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật 

có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi 

thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành 

nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề.  

7. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền 

trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày 

nộp đơn. 

(Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn; 

Giấy xác nhận quá trình thực hành; Bản sao có chứng thực 

giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo do tổ chức 

nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra 

tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định 

của pháp luật Việt Nam). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

10 
Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

60 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

1 58 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 12/70 

bệnh viện 

thuộc Sở Y 

tế và áp dụng 

đối với 

trường hợp 

khi thay đổi 

hình thức tổ 

chức, chia 

tách, hợp 

nhất, sáp 

nhập  

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

y tế. 

ngày 

15/9/ 

2017 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và 

người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 13/70 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

7. Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện nhà 

nước thực hiện theo mẫu quy định của Giám đốc Sở Y tế; 

đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo Mẫu 03 Phụ lục 

XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP và 

phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện; 

8. Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh 

đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận 

chuyển cấp cứu ngoài cơ sở; 

9. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

11 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

Phòng khám 

đa khoa 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế . 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 14/70 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

12 Cấp giấy Theo a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 45 ngày kể từ 1 43 1 Giấy Sổ theo 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 15/70 

phép hoạt 

động đối với 

Phòng khám 

chuyên khoa 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế  

 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

b) Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

c) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

d) Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

đ) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

e) Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 16/70 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

g) Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

13 

 Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

Phòng chẩn 

trị y học cổ 

truyền thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế  

 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh,  chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 17/70 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

14 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

phòng xét 

nghiệm thuộc 

thẩm quyền 

của Sở y tế. 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 18/70 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

bệnh. 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 19/70 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

15 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

Nhà hộ sinh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế  

 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 20/70 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh 

đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận 

chuyển cấp cứu ngoài cơ sở; 

8. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

16 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

phòng khám, 

tư vấn và 

điều trị dự 

phòng thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế  

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 21/70 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 22/70 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

17 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

cơ sở dịch vụ 

tiêm (chích), 

thay băng, 

đếm mạch, 

đo nhiệt độ, 

đo huyết áp 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế  

 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 23/70 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ 

thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

18 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

cơ sở dịch vụ 

chăm sóc sức 

khỏe tại nhà 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

45 ngày  kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ, nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 24/70 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ 

thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

19 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

Theo 

Quyết 

định 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 25/70 

cơ sở dịch vụ 

cấp cứu, hỗ 

trợ vận 

chuyển 

người bệnh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế . 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 26/70 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

20 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

cơ sở dịch vụ 

kính thuốc 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế . 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

45 ngày  kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ, nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 27/70 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

21 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

Phòng khám 

chẩn đoán 

hình ảnh, 

phòng X 

quang thuộc 

thẩm quyền 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

85 ngày  kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ, nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 28/70 

của Sở Y tế. chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 29/70 

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

22 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

trạm y tế cấp 

xã, trạm xá 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế  

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

45 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ, 

nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 30/70 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

23 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

cơ sở dịch vụ 

làm răng giả 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 

01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP; 

2. Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

45 ngày  kể 

từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp 

lệ, nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 43 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 31/70 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

6. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

7. Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

24 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

cơ sở khám 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 04 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2.  Các giấy tờ sau nếu có sự thay đổi so với trước 

60 ngày đối 

với bệnh 

viện,  

45 ngày đối 

với các hình 

1 

 

 

1 

 

58 

 

 

43 

 

1 

 

 

1 

 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 32/70 

bệnh, chữa 

bệnh khi thay 

đổi địa điểm 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế. 

 

15/9/ 

2017 
đây: 

+  Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

+  Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

+  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

+ Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

thức tổ chức 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác,  ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ; 

Nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

khám, 

chữa 

bệnh. 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 33/70 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

+  Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện 

Nhà nước thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ 

Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo Mẫu 03 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP và 

phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện; 

+  Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh 

đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận 

chuyển cấp cứu ngoài cơ sở; 

+  Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

+  Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển 

người bệnh: Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn 

với bệnh viện. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận 

chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ 

hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng 

không. 

Số lượng hồ sơ:   01 bộ 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  
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Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 34/70 

25 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khi thay 

đổi tên cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế 

 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 05 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

2.  Các giấy tờ sau nếu có sự thay đổi so với trước 

đây: 

+  Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản 

có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy 

chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 

vốn đầu tư nước ngoài; 

+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

+  Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề 

và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không 

thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP;   

+  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và 

60 ngày đối 

với bệnh 

viện,  

45 ngày đối 

với các hình 

thức tổ chức 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác,  ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ; 

Nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

58 

 

 

43 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 35/70 

nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

+ Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của 

một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP;  

+  Điều lệ tổ chức và hoạt động đối với bệnh viện 

Nhà nước thực hiện theo mẫu quy định của Bộ trưởng Sở 

Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo Mẫu 03 Phụ 

lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP và 

phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện; 

+  Bản sao hợp lệ hợp đồng vận chuyển người bệnh 

đối với bệnh viện, nhà hộ sinh không có phương tiện vận 

chuyển cấp cứu ngoài cơ sở; 

+  Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn 

kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; 

+  Đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển 

người bệnh: Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn 

với bệnh viện. Trong trường hợp có cung cấp dịch vụ vận 

chuyển người bệnh ra nước ngoài cần có bản sao hợp lệ 

hợp đồng vận chuyển người bệnh với công ty dịch vụ hàng 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 36/70 

không. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 

26 

Điều chỉnh 

giấy phép 

hoạt động 

đối với cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khi thay đổi 

quy mô 

giường bệnh 

hoặc cơ cấu 

tổ chức hoặc 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1.  Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 

06 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 

109/2016/NĐ-CP; 

2.  Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mẫu 02 

Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-

CP; 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 

60 ngày đối 

với bệnh 

viện,  

45 ngày đối 

với các hình 

thức tổ chức 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác,  ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ; 

Nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

58 

 

 

43 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

Sổ theo 

dõi 

27 

Cấp giấy 

phép hoạt 

động đối với 

cơ sở khám 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

1.   Đơn đề nghị theo Mẫu 07 Phụ lục XI ban hành kèm 

theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

2. Quyết định bãi nhiệm người chịu trách nhiệm 

60 ngày đối 

với bệnh 

viện,  

45 ngày đối 

1 

 

 

1 

58 

 

 

43 

1 

 

 

1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

Sổ theo 

dõi 
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việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 37/70 

bệnh, chữa 

bệnh khi thay 

đổi người 

chịu trách 

nhiệm 

chuyên môn 

của cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế. 

ngày 

15/9/ 

2017 

chuyên môn của cơ sở trước đây; 

3. Quyết định bổ nhiệm người chịu trách nhiệm 

chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người 

được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

5. Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng 

của người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

6. Giấy xác nhận quá trình đã hành nghề 36 tháng 

sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 10 Phụ lục 

XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

7. Bản gốc Giấy phép hoạt động của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đã được cấp. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 

với các hình 

thức tổ chức 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác,  ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ; 

Nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

bệnh. 

28 

Cấp lại giấy 

phép hoạt 

động đối với 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh bị mất, 

hoặc hư hỏng 

Theo 

Quyết 

định 

2627 

ngày 

15/9/ 

2017 

1. Đơn đề nghị theo Mẫu 08 Phụ lục XI ban hành kèm 

theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; 

2. Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có). 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 

60 ngày đối 

với bệnh 

viện,  

45 ngày đối 

với các hình 

thức tổ chức 

khám bệnh, 

1 

 

 

1 

 

 

 

58 

 

 

43 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Giấy 

phép 

hoạt 

động đối 

với cơ sở 

khám, 

chữa 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 38/70 

hoặc bị thu hồi 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế do cấp 

không đúng 

thẩm quyền 
 

chữa bệnh 

khác,  ngày 

kể từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ; 

Nếu không 

cấp giấy phép 

hoạt động thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do 

 

 

 

 

 

 

bệnh. 

28 

Cho phép 

người hành 

nghề được 

tiếp tục hành 

nghềkhám 

bệnh, chữa 

bệnh sau khi 

bị đình chỉ 

hoạt động 

chuyên môn 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế. 

 

 

 

 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

a) Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh (Theo mẫu được quy định tại Phụ lục 5 

ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT); 

b) Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề; 

c) Báo cáo việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ 

thuật của người hành nghề; 

d) Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục 

về chuyên môn nghiệp vụ liên quan sai sót chuyên 

môn kỹ thuật của người hành nghề trong thời gian 

bị đình chỉ hoạt động chuyên môn; 

e) Bản sao có chứng thực Giấy phép lao động do cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền về lao động của 

Việt Nam cấp đối với người hành nghề là người 

nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 

 20 ngày, kể 

từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

hợp lệ . Nếu 

không  cho 

phép người 

hành nghề 

tiếp tục hoạt 

động chuyên 

môn thì  phải 

có văn bản 

trả lời và nêu 

rõ lý do. 

 

1 18 1 

Quyết 

định cho 

phép 

người 

hành 

nghề tiếp 

tục hoạt 

động 

chuyên 

môn 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 39/70 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

30 

Cho phép cơ 

sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh được 

tiếp tục hoạt 

động, khám 

bệnh, chữa 

bệnh sau khi 

bị đình chỉ 

hoạt động 

chuyên môn 

kỹ thuật 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

a) Đơn đề nghị được tiếp tục hoạt động khám bệnh, 

chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban 

hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BYT. 

b) Báo cáo về việc khắc Phục sai sót chuyên môn kỹ 

thuật hoặc các biện pháp đã thực hiện để bảo đảm 

các điều kiện quy định tại Điều 43 Luật khám bệnh, 

chữa bệnh và các tài liệu liên quan; 

c) Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

20 ngày, kể 

từ ngày tiếp 

nhận hồ sơ 

hợp lệ. Nếu 

không  cho 

phép cơ sở 

tiếp tục hoạt 

động khám 

bệnh, chữa 

bệnh  thì  

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

 

1 18 1 

Quyết 

định cho 

phép cơ 

sở khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh tiếp 

tục hoạt 

động  

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

Sổ theo 

dõi 

31 

 

 

Cấp Giấy 

Theo 

Quyết 

định 

 

- Biên bản thẩm định của Phòng Y tế 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

  10 ngày làm 

việc, kể từ 
1 8 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 40/70 

phép hoạt 

động đối với 

trạm sơ cấp 

cứu chữ thập 

đỏ  

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

 ngày nhận 

được biên 

bản thẩm 

định của 

Phòng Y tế. 

Nếu không 

cấp phép thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

 

động  

trạm sơ 

cấp cứu 

chữ thập 

đỏ  

32 

Cấp Giấy 

phép hoạt 

động đối với 

điểm sơ cấp 

cứu chữ thập 

đỏ 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

 

- Biên bản thẩm định của Phòng Y tế 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 

 

 10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được biên 

bản thẩm 

định của 

Phòng Y tế. 

Nếu không 

cấp Giấy 

phép thì phải 

1 8 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động  

điểm sơ 

cấp cứu 

chữ thập 

đỏ 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 41/70 

có văn bản 

trả lời và nêu 

rõ lý do. 

33 

 

Cấp lại Giấy 

phép hoạt 

động cho 

trạm, điểm 

sơ cấp cứu 

chữ thập đỏ 

khi thay đổi 

địa điểm. 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

 

- Biên bản thẩm định của Phòng Y tế 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 

10 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được biên 

bản thẩm 

định của 

Phòng Y tế. 

Nếu không 

cấp phép thì 

phải có văn 

bản trả lời và 

nêu rõ lý do. 

 

1 8 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động cho 

trạm, 

điểm sơ 

cấp cứu 

chữ thập 

đỏ 

Sổ theo 

dõi 

34 

Cấp lại Giấy 

phép hoạt 

động đối với 

trạm, điểm 

sơ cấp cứu 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, 

điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ theo mẫu quy định tại 

Phụ lục số 2b ban hành kèm theo Thông tư số 

17/2014/TT-BYT. 

20 ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

được đơn đề 

nghị cấp lại 

1 18 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động cho 

trạm, 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 42/70 

chữ thập đỏ 

trong trường 

hợp Giấy 

phép hoạt 

động mất, 

hỏng, rách. 

 

2016 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

 

Giấy phép 

hoạt động 

của trạm, 

điểm sơ cấp 

cứu 

điểm sơ 

cấp cứu 

chữ thập 

đỏ 
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Cho phép cá 

nhân trong 

nước, nước 

ngoài tổ chức 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh trực 

thuộc Sở Y tế 

 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

 

1. Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm Thông 

tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề chỉ của 

người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

3. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo 

mẫu quy định tại Phục lục 03 ban hành kèm Thông tư số 

30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế; 

4. Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc của người đứng đầu địa điểm nơi cá nhân dự kiến 

tổ chức hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

5. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm 

cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
1 8 1 

Công văn 

cho phép 

thực hiện 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo. 

 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 43/70 
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Cho phép 

Đoàn khám 

bệnh, chữa 

bệnh trong 

nước tổ chức 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh trực 

thuộc Sở Y tế. 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ 

Y tế; 

2. Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật đối với đoàn trong nước, nước 

ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, đội khám bệnh, 

chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động; 

3. Bản kê khai danh sách các thành viên tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban 

hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 

28/8/2014 của Bộ Y tế; 

4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;  

5. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn 

của người trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh 

nhưng không thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề 

theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 

6. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo 

mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông 

tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế; 

7. Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc của người đứng đầu địa điểm nơi đoàn khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo dự kiến tổ chức hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

8. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm 

cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

9. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
1 8 1 

Công văn 

cho phép 

thực hiện 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo. 

 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 44/70 
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Cho phép 

Đoàn khám 

bệnh, chữa 

bệnh nước 

ngoài tổ chức 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh trực 

thuộc Sở Y tế. 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ 

Y tế ; 

2. Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật đối với đoàn trong nước, nước 

ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, đội khám bệnh, 

chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động; 

3. Bản kê khai danh sách các thành viên tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh theo  mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban 

hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 

28/8/2014 của Bộ Y tế; 

4. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;  

5. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn 

của người trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh 

nhưng không thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề 

theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 

6. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo 

mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông 

tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế; 

7. Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc của người đứng đầu địa điểm nơi đoàn khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo dự kiến tổ chức hoạt động khám 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

1 8 1 

Công văn 

cho phép 

thực hiện 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo. 

 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 45/70 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

8. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm 

cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với bệnh viện 

thuộc Sở Y tế, 

bệnh viện tư 

nhân hoặc 

thuộc các Bộ 

khác (trừ các 

bệnh viện 

thuộc Bộ 

Quốc phòng) 

và áp dụng đối 

với trường 

hợp khi thay 

đổi hình thức 

tổ chức, chia 

tách, hợp nhất, 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề; 

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 - Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

90 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
2 86 2 

Giấy phép 

hoạt động 
Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 46/70 

sáp nhập. III - Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ 

Y tế;  

8. Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện Nhà nước 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/Q Đ - 

BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

mẫu; Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực 

thuộc Sở Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo 

mẫu quy định tại Phụ lục 15  - Thông tư 41/2011/TT-

BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế và phương án hoạt 

động ban đầu đối với bệnh viện; 

9. Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh 

đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp 

cứu;  

10. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

11. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm 

cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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 Cấp giấy 

phép hoạt 

động khám 

bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo 

đối với Phòng 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYTngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với 

90 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
2 86 2 

Giấy phép 

hoạt động 
Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 47/70 

khám đa khoa 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề; 

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 06- 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế ; 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14- 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại 

cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp 

ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn 

của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế;  

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên 

môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở 

danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 48/70 

40 

Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với Phòng 

khám chuyên 

khoa thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế. 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề  

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 06- 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế; 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14- 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế 

; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại 

cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp 

ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn 

90 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
2 86 2 

Giấy phép 

hoạt động 
Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 49/70 

của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế;  

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên 

môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở 

danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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 Cấp giấy 

phép hoạt 

động khám 

bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo 

đối với Phòng 

chẩn trị y học 

cổ truyền 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế. 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế ; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;  

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề  

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 06- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế. 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

90 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động  

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 50/70 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế. 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế ;  

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ trưởng Sở Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

10.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với Nhà Hộ 

Sinh thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế. 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;  

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề  

90 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 
2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 51/70 

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 06- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế;  

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

90  ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ,  

2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 52/70 

với phòng 

khám chẩn 

đoán hình ảnh  

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế.. 

24/10/ 

2016 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;  

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề  

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 06- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế;  

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế;  

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 53/70 

44 

Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với phòng xét 

nghiệm thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế. 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13  Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề  

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 06- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế;  

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

90  ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, 

do 

2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 54/70 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

45 

Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với cơ sở dịch 

vụ tiêm 

(chích), thay 

băng, đếm 

mạch, đo nhiệt 

độ, đo huyết 

áp. 

 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;  

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề;  

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

Thông tư 41/2011/TT-BYTngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

90 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ,  

2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 55/70 

III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế;  

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với cơ sở dịch 

vụ làm răng 

giả. 

 

 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;  

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề;  

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 06- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

90  ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ,   

2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động . 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 56/70 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế;  

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với cơ sở dịch 

vụ chăm sóc 

sức khoẻ tại 

nhà. 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;  

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề;  

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

90 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ,  

2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động  

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 57/70 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

Thông tư 41/2011/TT-BYTngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

III  Thông tư 41/2011/TT-BY Tngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế;  

8. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với cơ sở dịch 

vụ kính thuốc.   

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;  

90 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ,  

2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 58/70 

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề;  

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế;  

8. Dự  kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

9. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 59/70 
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Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với cơ sở dịch 

vụ cấp cứu, hỗ 

trợ vận chuyển 

người bệnh. 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;  

3. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề;  

4. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

5. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

6. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ 

sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

7. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế; 

8. Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ 

hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch 

vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài; 

90 ngày kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ,  

2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động  

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
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Lần ban hành: 01 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 60/70 

9. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên môn, 

danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở danh mục 

kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

10. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo.  

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

 

 

 

 

 

 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 - kèm theo 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14. Kế 

hoạch tổ chức  khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo - Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

4. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 

điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự 

phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một 

trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương 

III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế;  

5. Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện Nhà nước 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/Q Đ - 

BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Sở Y tế ban hành 

 

 

 

 

 

 

90  ngày  kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ,  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Giấy 

phép 

hoạt 

động  

 

 

 

 

 

 

 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 61/70 

Y tế khi thay 

đổi địa điểm. 

. 

mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện trực 

thuộc Sở Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện theo 

mẫu quy định tại Phụ lục 15 - Thông tư 41/2011/TT-BYT  

ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế và phương án hoạt động ban 

đầu đối với bệnh viện; 

6. Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ 

hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở dịch 

vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước ngoài; 

7. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định bảo 

đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

51 

Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế khi thay 

đổi tên cơ sở 

khám chưa 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

1. Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 kèm theo 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế; 

2. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; 

3. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp 

ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn 

của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III  Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế;  

4. Điều lệ tổ chức và hoạt động  đối với bệnh viện Nhà 

nước thực hiện theo quy định tại Quyết định số 5571/Q 

90 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ,  

2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động 

Sổ theo 

dõi 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  
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Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 01/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 62/70 

bệnh. 

. 

Đ - BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Sở Y tế ban 

hành mẫu Điều lệ tổ chức và hoạt động của bệnh viện 

trực thuộc Sở Y tế; đối với bệnh viện tư nhân thực hiện 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 - Thông tư 

41/2011/TT-BYT  ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế và 

phương án hoạt động ban đầu đối với bệnh viện; 

5. Bản sao có chứng thực hợp đồng với công ty dịch vụ 

hàng không để vận chuyển người bệnh đối với cơ sở 

dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh ra nước 

ngoài; 

 

6. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định 

bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo. 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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Cấp lại giấy 

phép hoạt 

động khám 

bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo 

đối với cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

 

1. Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 18- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản gốc giấy phép bị hư hỏng (nếu có)  

 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

  

 

30 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 
1 28 1 

Giấy 

phép 

hoạt 

động  

Sổ theo 

dõi 
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Lần ban hành: 01 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 63/70 

Y tế do bị mất 

hoặc hư hỏng 

hoặc giấy 

phép bị thu 

hồi do cấp 

không đúng 

thẩm quyền.  

. 

 

 

53 

 

Điều chỉnh 

giấy phép hoạt 

động khám 

bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo 

đối với cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh trực 

thuộc Sở Y tế 

khi thay đổi 

quy mô 

giường bệnh 

hoặc cơ cấu tổ 

chức hoặc 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn.. 

 

 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

 

1. Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 19- Thông 

tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

2. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế và hồ sơ nhân sự 

tương ứng với quy mô hoặc phạm vi hoạt động chuyên 

môn dự kiến điều chỉnh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 
 

 

90 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.  

 

 

2 

 

 

86 

 

 

2 

 

 

 

Văn bản 

cho phép 

. 

 

 

Sổ theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời 

gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 
Kết quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm soát 

và theo 

dõi Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận 

& trả 

kết 

quả 
 

Trang 64/70 

54 

Cấp giấy xác 

nhận nội dung 

quảng cáo 

dịch vụ khám 

bệnh, chữa 

bệnh thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế  

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

+ Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định 

tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 

25/5/2015 của Bộ Y tế; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 

hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước 

ngoài; 

+ Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:  

 Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 

bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, 

đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản 

dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, 

phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối 

với báo hình), phần lời, phần nhạc; 

 Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo 

không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-

két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo 

file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo; 

 Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức 

sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này 

phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong 

chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt còn  

 

hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

1 8 1 

Giấy xác 

nhận nội 

dung 

quảng cáo 

 

Sổ theo dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 
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Trang 65/70 

duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội 

dung  

báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ 

chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài 

liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức 

danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo 

viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về 

y phù hợp).  

+ Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã đ-

ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong 

trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải 

được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt. 

+ Các yêu cầu khác đối với hồ sơ: 

 Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung 

quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các 

giấy tờ sau đây: 

o Văn bản ủy quyền hợp lệ;  

o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 

nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.  

 Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin 

trong nội dung quảng cáo: 

o Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng 

Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản 

dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận 
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Trang 66/70 

của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng 

cáo; 

 

o Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải 

là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo 

tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch 

tiếng 

Việt phải được công chứng theo quy định của 

pháp luật. 

 Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung 

quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực 

hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác 

nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ 

phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác 

nhận nội dung quảng cáo; 

 Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ 

giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ 

lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy 

khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước 

thật. 

 

+ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở 

thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng 

cáo do Giám đốc Sở Y tế cấp và danh mục kỹ thuật 

chuyên môn đã được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. 

+ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 
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Trang 67/70 

người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được 

quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có 

chứng chỉ hành nghề. 

-  Số lượng hồ sơ:  01 bộ  

55 

Cấp lại giấy 

xác nhận nội 

dung quảng 

cáo dịch vụ 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

thuộc thẩm 

quyền của Sở 

Y tế trong 

trường hợp bị 

mất hoặc hư 

hỏng 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo quy  

định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 09/2015/TT-BYT;  

-  Số lượng hồ sơ:  01 bộ 

 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

1 8 1 

Giấy xác 

nhận nội 

dung 

quảng cáo 

 

Sổ theo dõi 

56 

Cấp lại giấy xác 

nhận nội dung 

quảng cáo dịch 

vụ khám bệnh,  

chữa bệnh 

 thuộc thẩm 

quyền của Sở Y 

tế khi có thay 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy xác nội dung quảng cáo theo 

quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 

09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015; 

+ Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp kèm 

theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt; 

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

1 8 1 

Giấy xác 

nhận nội 

dung 

quảng cáo 

 

Sổ theo dõi 
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Trang 68/70 

 đổi về tên, địa 

chỉ của tổ chức, 

cá nhân 

chịu trách 

 nhiệm và 

 không thay 

 đổi nội dung 

quảng cáo 

  

về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm 

đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường. 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

57 

Cấp giấy phép 

hoạt động 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo đối 

với trạm y tế 

cấp xã. 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

01. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy 

định tại Phụ lục 13 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế; 

02. Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài; 

03. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả 

người hành nghề;  

04. Danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 6- 

Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y 

tế; 

05. Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 - 

Thông tư 41/2011/TT-BYTngày 14/11/2011 của Bộ Y tế; 

06. Hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại 

cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành 

90 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ,  

2 86 2 

Giấy 

phép 

hoạt 

động  

Sổ theo 

dõi 
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Trang 69/70 

nghề; 

07. Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp 

ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức 

nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn 

của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 

Chương III  Thông tư 41/2011/TT-BY Tngày 

14/11/2011 của Bộ Y tế;  

08. Dự kiến phạm vi hoạt động chuyên môn: Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đề xuất phạm vi hoạt động chuyên 

môn, danh mục kỹ thuật dự kiến thực hiện trên cơ sở 

danh mục kỹ thuật chuyên môn do Bộ Y tế ban hành; 

09. Văn bản chứng minh có nguồn gốc tài chính ổn định 

bảo đảm cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân 

đạo.  

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

58 

Cho phép Đội 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

nước ngoài tổ 

chức khám 

bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo 

tại cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh trực 

thuộc Sở Y tế. 

 

Theo 

Quyết 

định 

2890 

ngày 

24/10/ 

2016 

01. Đơn đề nghị cho phép khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo 

theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ 

Y tế ; 

02. Văn bản phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật đối với đoàn trong nước, nước 

ngoài khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, đội khám bệnh, 

chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động; 

03. Bản kê khai danh sách các thành viên tham gia khám 

bệnh, chữa bệnh theo  mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban 

hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BYT ngày 

28/8/2014 của Bộ Y tế; 

10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

1 8 1 

Công văn 

cho phép 

thực hiện 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

nhân đạo. 

 

Sổ theo 

dõi 
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Trang 70/70 

04. Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của người 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;  

05. Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn 

của người trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh 

nhưng không thuộc diện phải có chứng chỉ hành nghề 

theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; 

06. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo theo 

mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông 

tư số 30/2014/TT-BYT ngày 28/8/2014 của Bộ Y tế; 

07. Văn bản cho phép của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc của người đứng đầu địa điểm nơi đoàn khám bệnh, 

chữa bệnh nhân đạo dự kiến tổ chức hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

08. Văn bản chứng minh nguồn tài chính ổn định bảo đảm 

cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo; 

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

 

  

 

 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo sở; 

- Các trưởng bộ phận; 

- Lưu VT; Ban ISO 

                                      Giám Đốc 
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Trang 1/6 

Lĩnh vực: Trang thiết bị Y tế và Công trình Y tế       

1 

Công bố 

đủ điều 

kiện sản 

xuất trang 

thiết bị y tế 

Nghị định 

số 

36/2016/

NĐ-CP 

ngày 

15/5/2016 

và Quyết 

định số 

18/QĐ-

UBND 

tỉnh ngày 

05/01/201

7 

Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất theo mẫu số 02 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

36/2016/NĐ-CP. 

2. Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

3. Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên 

môn của cơ sở sản xuất, kèm theo bản xác nhận thời gian 

công tác theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP và văn bằng, chứng chỉ đã 

qua đào tạo của người phụ trách chuyên môn. 

4. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng. 

Trường hợp không có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản 

lý chất lượng thì phải có các giấy tờ chứng minh cơ sở đáp 

ứng các điều kiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều 13 Nghị định 36/2016/NĐ-CP. 

Trường hợp cơ sở không tự thực hiện kiểm tra chất lượng 

sản phẩm hoặc không có kho tàng hoặc không có phương 

tiện vận chuyển mà ký hợp đồng kiểm tra chất lượng, bảo 

quản, vận chuyển với cơ sở khác thì phải kèm theo các giấy 

tờ chứng minh cơ sở đó đủ điều kiện kiểm tra chất lượng, 

kho tàng, vận chuyển trang thiết bị y tế mà mình sản xuất. 

Sau 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày ghi 

trên Phiếu 

tiếp nhận 

hồ sơ 

1 1 1 
Văn bản 

công bố 

Sổ 

theo 

dõi và 

trên hệ 

thống 

mạng 
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Trang 2/6 

(Yêu cầu đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang 

thiết bị y tế 

1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế 

làm thành 01 bộ, trong đó: 

a) Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo 

trình tự theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 

36/2016/NĐ-CP; giữa các phần có phân cách, có trang bìa 

và danh mục tài liệu; 

b) Các tài liệu không bằng tiếng Anh thì phải dịch ra tiếng 

Việt. 

2. Yêu cầu đối với một số giấy tờ trong bộ hồ sơ công bố đủ 

điều kiện sản xuất: 

a) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực văn bản phân công, 

bổ nhiệm, văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của người 

phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất; 

b) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ chứng 

minh cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 Nghị định 36/2016/NĐ-CP; 

c) Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có 

xác nhận của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện sản xuất 

đối với Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất 

lượng.) 

 

*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 
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Trang 3/6 

2 

Công bố 

tiêu chuẩn 

áp dụng 

đối với 

trang thiết 

bị y tế 

thuộc loại 

A 

Nghị định 

số 

36/2016/

NĐ-CP 

ngày 

15/5/2016 

và Quyết 

định số 

18/QĐ-

UBND 

tỉnh ngày 

05/01/201

7 

Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y 

tế thuộc loại A theo mẫu số 03 quy định tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP. 

2. Bản phân loại trang thiết bị y tế theo mẫu quy định tại 

Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP. 

3. Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối 

với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc Giấy chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời 

điểm nộp hồ sơ công bố đối với trang thiết bị y tế nhập 

khẩu. 

4. Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho tổ 

chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng theo mẫu quy 

định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 

36/2016/NĐ-CP còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ, trừ 

trường hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Nghị 

định 36/2016/NĐ-CP. 

5. Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang 

thiết bị y tế cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành 

kèm theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP, trừ trường hợp trang 

thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu 

Sau 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày ghi 

trên Phiếu 

tiếp nhận 

hồ sơ 

1 1 1 
Văn bản 

công bố 

Hồ sơ 

lưu 

một 

cửa và 

trên hệ 

thống 

mạng 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO HỆ THỐNG 

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng 

thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết (ngày) Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 

dõi 

Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận & 

trả kết 

quả 

 

Trang 4/6 

trang thiết bị y tế. 

6. Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế theo 

mẫu số 01 quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo 

Nghị định 36/2016/NĐ-CP. 

7. Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố 

áp dụng hoặc Giấy chứng nhận hợp chuẩn. 

8. Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế. 

9. Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của 

trang thiết bị y tế. 

(Yêu cầu đối với một số giấy tờ trong bộ hồ sơ công bố tiêu 

chuẩn áp dụng: 

a) Đối với Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản 

xuất: Nộp bản sao có xác nhận của tổ chức đứng tên công 

bố tiêu chuẩn áp dụng. 

b) Đối với Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất 

lượng: Nộp bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản 

sao có xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn 

áp dụng; 

Trường hợp nộp bản sao có xác nhận của tổ chức đứng tên 

công bố tiêu chuẩn áp dụng thì khi nộp hồ sơ phải xuất 
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Trang 5/6 

trình bản gốc để đối chiếu hoặc cung cấp nguồn dữ liệu để 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ tra cứu về tính hợp lệ của các giấy 

tờ này; 

Trường hợp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất 

lượng không bằng tiếng Anh hoặc không bằng tiếng Việt thì 

phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch phải được chứng thực theo 

quy định của pháp luật. 

c) Đối với giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế 

và giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện bảo hành: 

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nộp bản 

gốc hoặc bản sao có chứng thực; 

- Đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu: Nộp bản đã được 

hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản sao có chứng thực của bản 

đã được hợp pháp hóa lãnh sự. 

d) Đối với Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu 

chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng: 

Nộp bản sao có xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu 

chuẩn áp dụng. 

Trường hợp Bản tiêu chuẩn không bằng tiếng Anh hoặc 

không bằng tiếng Việt thì phải dịch ra tiếng Việt. Bản dịch 

phải được chứng thực theo quy định của pháp luật; 
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Trang 6/6 

đ) Đối với tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y 

tế: Nộp bản bằng tiếng Việt có xác nhận của tổ chức đứng 

tên công bố tiêu chuẩn áp dụng; 

e) Đối với mẫu nhãn: Nộp bản mẫu nhãn có xác nhận của 

tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng. Mẫu nhãn 

phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 54 Nghị 

định 36/2016/NĐ-CP.) 

 Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

3 

Công bố 

đủ điều 

kiện mua 

bán trang 

thiết bị y tế 

thuộc loại 

B, C, D 

Nghị định 

số 

36/2016/

NĐ-CP 

ngày 

15/5/2016 

và Quyết 

định số 

18/QĐ-

UBND 

tỉnh ngày 

05/01/201

7 

Thành phần hồ sơ bao gồm:  

a) Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế 

theo mẫu số 07 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 36/2016/NĐ-CP; 

b) Bản kê khai nhân sự theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban 

hành kèm theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP; 

c) Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, phương tiện vận 

chuyển trang thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu theo quy định 

tại các khoản 3 và 4 Điều 13 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP. 

Các giấy tờ này phải được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ 

điều kiện mua bán. 

Số lượng hồ sơ:     01  (bộ) 

Sau 03 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ 

sơ hợp lệ 

1 1 1 
Văn bản 

công bố 

Hồ sơ 

lưu 

một 

cửa và 

trên hệ 

thống 

mạng 



SỞ Y TẾ  

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 

BẢNG KIỂM SOÁT THỜI GIAN THỰC HIỆN  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐỀ ÁN 30 THEO  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2008 

Mã hiệu: BKS-TTHC 

Lần ban hành: 01 

Ngày ban hành: 25/10/2017 

   

Stt 

Tên 

đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết 

(ngày) 

Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo 

dõi 

Trang 1/5 

Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại-tố cáo       

1 

Tiếp 

công 

dân tại 

cấp tỉnh 

Theo 

Đề án 

30, 

Quyết 

định 

số 

3218/

QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/

2015 

+  Đơn khiếu nại hoặc tố cáo. 

+  Các giấy tờ khác có liên quan.  

* Số lượng hồ sơ:    01  (bộ) 

+ Khiếu nại lần đầu: Trong thời hạn 10 ngày  

kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm 

quyền giải quyết và đủ các điều kiện thì 

phải thụ lý giải quyết; nếu không thụ lý thì 

có văn bản nêu rõ lý do. 

 Đối với những vấn đề giải quyết 

khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền mà vụ 

việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết thì  

thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ 

lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì 

thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài 

hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày 

thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi 

lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu 

nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày 

thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức 

tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể 

kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể 

từ ngày thụ lý để giải quyết  

+ Đơn khiếu nại lần hai: Trong thời hạn 10 

ngày  kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm 

quyền giải quyết và đủ các điều kiện thì 

phải thụ lý giải quyết; nếu không thụ lý thì 

có văn bản nêu rõ lý do. 

1 

8 hay 

28 

(lần 

đầu) 

hay 23 

(phức 

tạp/ 

vùng 

sâu) 

hay 58 

(vùng 

sâu và 

phức 

tạp)  

1 
Văn bản 

trả lời 

Sổ 

theo 

dõi 
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Trang 2/5 

 Đối với những vấn đề giải quyết 

khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền mà vụ 

việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở giải quyết thì  

thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ 

lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì 

thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài 

hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày 

thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi 

lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu 

nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày 

thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức 

tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể 

kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể 

từ ngày thụ lý để giải quyết. 

 

+ Tố cáo: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày 

nhận đơn tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

tiếp nhận phải thụ lý giải quyết. Nếu không 

thuộc thẩm quyền thì phải chuyển đơn đến 

đúng cơ quan có thẩm quyền  

 Thời hạn giải quyết tố cáo không 

quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; 

đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 

quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 

90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 
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Stt 

Tên 

đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời gian 

thực hiện 
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Thời gian chi tiết 

(ngày) 

Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo 

dõi 

Trang 3/5 

2 

Xử lý 

đơn thư 

tại cấp 

tỉnh 

Theo 

Đề án 

30, 

Quyết 

định 

số 

3218/

QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/

2015 

+  Đơn khiếu nại hoặc tố cáo; 

+  Các giấy tờ khác có liên quan.  

* Số lượng hồ sơ:    01  (bộ) 

+ Đơn khiếu nại; Trong thời hạn 10 ngày  

kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm 

quyền giải quyết và đủ các điều kiện thì 

phải thụ lý giải quyết; nếu không thụ lý thì 

có văn bản nêu rõ lý do; 

+ Đơn tố cáo: Chậm nhất là 10 ngày, kể từ 

ngày nhận đơn tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân tiếp nhận phải thụ lý giải quyết. Nếu 

không thuộc thẩm quyền thì phải chuyển 

đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền  

1/2 9 1/2 
Văn bản 

trả lời 

Sổ 

theo 

dõi 

3 

Giải 

quyết 

khiếu 

nại lần 

đầu tại 

cấp tỉnh 

Theo 

Đề án 

30, 

Quyết 

định 

số 

3218/

QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/

2015 

+ Đơn khiếu nại (phải ghi rõ ngày, 

tháng, năm; họ, tên; địa chỉ của 

người khiếu nại. Đơn khiếu nại 

phải nêu cụ thể khiếu nại quyết 

định hành chính, hành vi hành 

chính của ai, thuộc cơ quan nào, 

xảy ra tại thời điểm nào; nêu rõ lý 

do vì sao khiếu nại; nội dung đơn 

khiếu nại cần nêu rõ yêu cầu cụ 

thể; đòi hủy quyết định hành 

chính, chấm dứt hành vi hành 

chính trái pháp luật hoặc đòi bồi 

thường thiệt hại, đồng thời nêu rõ 

lý do về các yêu cầu đó. Đơn 

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu 

không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 

quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn 

giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, 

nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý 

để giải quyết. 

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì 

thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không 

quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; 

đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 

quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng 

không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 

quyết.  

1 

8 hay 

28 

(lần 

đầu) 

hay 23 

(phức 

tạp/ 

vùng 

sâu) 

hay 58 

(vùng 

sâu và 

phức 

tạp)  

1 

Quyết 

định 

giải 

quyết 

khiếu 

nại   

Sổ 

theo 

dõi 
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dõi 

Trang 4/5 

khiếu nại phải có chữ ký của người 

khiếu nại, nếu không biết chữ thì 

phải nhờ người khác viết đơn và 

điểm chỉ vào đơn khiếu nại); 

+ Các giấy tờ liên quan đến nội 

dung khiếu nại.  

*  Số lượng hồ sơ:    01  (bộ). 

4 

Giải 

quyết 

khiếu 

nại lần 

hai tại 

cấp tỉnh 

Theo 

Đề án 

30, 

Quyết 

định 

số 

3218/

QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/

2015 

+ Đơn khiếu nại (phải ghi rõ ngày, 

tháng, năm; họ, tên; địa chỉ của 

người khiếu nại. Đơn khiếu nại 

phải nêu cụ thể khiếu nại quyết 

định hành chính, hành vi hành 

chính của ai, thuộc cơ quan nào, 

xảy ra tại thời điểm nào; nêu rõ lý 

do vì sao khiếu nại; nội dung đơn 

khiếu nại cần nêu rõ yêu cầu cụ 

thể; đòi hủy quyết định hành 

chính, chấm dứt hành vi hành 

chính trái pháp luật hoặc đòi bồi 

thường thiệt hạ, đồng thời nêu rõ 

lý do về các yêu cầu đó. Đơn 

khiếu nại phải có chữ ký của người 

khiếu nại, nếu không biết chữ thì 

phải nhờ người khác viết đơn và 

điểm chỉ vào đơn khiếu nại); 

+ Các giấy tờ liên quan đến nội 

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai 

không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 

quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn 

giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, 

nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý 

để giải quyết. 

+ Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì 

thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không 

quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; 

đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải 

quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng 

không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải 

quyết. 

1 

43 hay 

58 

(phức 

tạp/ 

vùng 

sâu) 

hay 68 

(vùng 

sâu và 

phức 

tạp) 

1 

Quyết 

định 

giải 

quyết 

khiếu 

nại 

Sổ 

theo 

dõi 
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việc 

Cơ sở 

pháp 

lý 

Thành phần hồ sơ 

Tổng thời gian 

thực hiện 
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quả 
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hồ sơ 

Kiểm 

soát và 

theo 

dõi 

Trang 5/5 

dung khiếu nại.  

* Số lượng hồ sơ:    01 (bộ) 

5 

Giải 

quyết 

tố cáo 

tại cấp 

tỉnh 

Theo 

Đề án 

30, 

Quyết 

định 

số 

3218/

QĐ-

UBND 

ngày 

30/12/

2015 

+ Đơn tố cáo (nội dung đơn tố cáo 

phải ghi rõ họ, tên, địa chí người 

tố cáo; nội dung tố cáo; đồng thời 

ký tên vào đơn tố cáo đó) 

+ Những giấy tờ liên quan đến nội 

dung tố cáo. 

* Số lượng hồ sơ:    01 (bộ). 

Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 

ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối 

với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết 

có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 

ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. 

1 

58 hay 

88 

(phức 

tạp) 

1 

Thông 

báo trả 

lời 

Sổ 

theo 

dõi 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng 

thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết (ngày) Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 

dõi 

Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận & 

trả kết 

quả 

 

Trang 1/2 

Lĩnh vực: Tổ chức – cán bộ       

1 

Đề nghị bổ 

nhiệm giám 

định viên 

pháp y và 

giám định 

viên pháp y 

tâm thần 

thuộc thẩm 

quyền của 

Sở Y tế 

 Thông tư 

số 02/2014/ 

TT-BYT 

ngày 

15/01/2014 

của Bộ Y tế 

Quy định 

tiêu chuẩn, 

hồ sơ, thủ 

tục bổ 

nhiệm, 

miễn nhiệm 

giám định 

viên pháp y 

và giám 

định viên 

pháp y tâm 

thần và 

Quyết định 

số 

2890/QĐ-

UBND tỉnh 

ngày 

24/10/2017 

Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp 

y, giám định viên pháp y tâm thần và danh sách trích ngang 

theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo 

Thông tư 02/2014/TT-BYT ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế; 

2. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo 

tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm 

thần; 

3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định tại 

Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư 02/2014/TT-BYT 

ngày 15/01/2014 của Bộ Y tế, có dán ảnh màu 4cm x 6cm 

chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 06 tháng, đóng 

dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

4. Phiếu lý lịch tư pháp; 

5. Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động 

chuyên môn của cơ quan, tổ chức nơi người được đề nghị 

bổ nhiệm làm việc theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban 

hành kèm theo Thông tư 02/2014/TT-BYT ngày 

Trong 

thời hạn 

20 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

(trong đó 

SYT giải 

quyết 10 

ngày làm 

việc, STP 

05 ngày 

làm việc, 

UBND 

tỉnh 05 

ngày làm 

việc) 

1 9 1 
Văn bản 

công bố 

Sổ 

theo 

dõi và 

trên hệ 

thống 

mạng 
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Stt 
Tên đầu 

việc 

Cơ sở 

pháp lý 
Thành phần hồ sơ 

Tổng 

thời gian 

thực hiện 

(ngày) 

Thời gian chi tiết (ngày) Kết 

quả 

giải 

quyết 

hồ sơ 

Kiểm 

soát 

và 

theo 

dõi 

Nhận 

hồ sơ 

Giải 

quyết 

h.sơ 

Nhận & 

trả kết 

quả 

 

Trang 2/2 

15/01/2014 của Bộ Y tế. 

*Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

2 

Đề nghị 

miễn nhiệm 

giám định 

viên pháp y 

và giám 

định viên 

pháp y tâm 

thần thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế. 

Thông tư 

số 02/2014/ 

TT-BYT 

ngày 

15/01/2014 

của Bộ Y tế 

và Quyết 

định số 
2890/QĐ-

UBND tỉnh 

ngày 

24/10/2017 

Thành phần hồ sơ bao gồm:  

1. Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư 

pháp của cơ quan tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm người đó; 

2. Văn bản giấy tờ chứng minh giám định viên tư 

pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 10 Luật Giám định Tư pháp. 

 Số lượng hồ sơ:     02  (bộ) 

Trong 

thời hạn 

10 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

(trong đó 

SYT giải 

quyết 05 

ngày làm 

việc, STP 

02 ngày 

làm việc, 

UBND 

tỉnh 03 

ngày làm 

việc) 

1 3 1 
Văn bản 

công bố 

Hồ sơ 

lưu 

một 

cửa và 

trên hệ 

thống 

mạng 


